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CĆC CHֺ VIԑT TԁT 

 

 

BSI Tổ chức Tiêu chuẩn Anh (Bristish Standards Institution). 

CNTT Công nghệ thông tin. 

CNTT&TT Công nghệ thông tin và truyền thông 

ĐTTM Đô thị thông minh 

ESB Hệ thống trục liên thông kết nối (Enterprise Service Bus) 

GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) 

ISO 
Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế  

(International Organization for Standardization) 

ITU Tổ chức viễn thông quốc tế (International Telegraph Union) 

MOU Bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding) 

PAS 
Thông số chu trình kỹ thuật được công bố công khai”  

(Publicly Available Specification) 

SCC Hội đồng ĐTTM (Smart Cities Council) 

KPI Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc  

(Key Performance Indicator) 

KPO Kiến thức gia công phần mềm  

(Knowledge process outsourcing) 
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L֨I NčI ņӹU 

 

Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, hai phần ba dân số toàn cầu và 

64% dân số tại các nước Châu Á sẽ tập trung tại các đô thị, 80% GDP toàn cầu sẽ đến 

từ các đô thị và tiêu thụ đến 60% năng lượng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, tốc độ đô 

thị hóa tăng từ 787 đô thị (năm 2015) lên 862 đô thị (năm 2020) [11]. Khu vực đô thị 

chiếm 70% GDP, mang lại nhiều giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu, 

tiến bộ khoa học và công nghệ, có tác dụng lan tỏa thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã 

hội ở các vùng. 

Tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô lớn đã thu hút số lượng lớn dân số, đồng thời 

cũng đang đặt gánh nặng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng của các đô thị vốn 

đã đến hoặc quá tuổi thọ thiết kế. Sự quá tải về kết cấu hạ tầng kéo theo hàng loạt các 

vấn đề về môi trường, giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, ngập nước..., gây ảnh 

hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. Thêm vào đó, quá trình toàn cầu hóa và 

hội nhập cũng đặt ra yêu cầu cho các đô thị phải nâng cao hiệu quả hoạt động, năng 

lực cạnh tranh để thu hút các nguồn đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Đối mặt với nhu cầu giải quyết các vấn đề về đô thị hóa, tăng dân số, cùng với sự 

phát triển như vũ bão của các công nghệ điện, điện tử, số hóa, tự động hóa, trí tuệ nhân 

tạo…, nhiều giải pháp công nghệ thông tin thông minh đã được nghiên cứu, phát triển 

nhằm nâng cao công tác quản lý đô thị. Cụ thể là nâng cao năng lực thu thập, chia sẻ 

và phân tích dữ liệu phục vụ, kết nối chặt chẽ các lĩnh vực, giúp tận dụng nguồn lực 

con người, công nghệ, giải pháp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, cũng như 

khuyến khích sự tham gia của cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền 

vững. Sự phát triển này hình thành xu hướng gọi là xây dựng “đô thị thông minh” 

(ĐTTM). 

Để định hướng và giúp các quốc gia, đô thị, khu đô thị mới tránh được những rủi 

ro không đáng có, hướng tới cơ sở dữ liệu hợp nhất trên toàn cầu để có mặt bằng 

chung đánh giá, phát triển hệ thống quản trị ĐTTM, nhiều tổ chức tiêu chuẩn trên thế 

giới như Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for 

Standardization-ISO), Liên minh viễn thông quốc tế (International Telecommunication 

Union–ITU),... và một số tổ chức quốc gia như Viện Tiêu chuẩn Anh (British 

Standards Institution - BSI), Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa và Chứng nhận Tây Ban Nha 

(Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion - AENOR) đã nghiên cứu và 

đưa ra các khuyến nghị, tài liệu hướng dẫn triển khai ĐTTM bền vững gồm khung 

kiến trúc công việc, bộ chỉ tiêu và chỉ số chính (KPO và KPI), khung kiến trúc hạ tầng 

công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) thông minh với kiến trúc dựa trên 

nền tảng, các công nghệ tiềm năng: Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây (Cloud 

https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/aenor_asociacion-espanola-de-normalizacion-y-certificacion.html
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Computing), Dữ liệu lớn (Big Data Computing), Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy 

(Machine Learning), Bảo mật (Advanced Security...). Ngoài ra, các tổ chức kinh tế 

cũng phân tích thêm các mô hình đầu tư như: Xây dựng - Sở hữu - Vận hành (Build - 

Own - Operate, BOO); Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (Build - Operate - 

Transfer, BOT). 

Các quốc gia và đô thị lớn đang triển khai xây dựng ĐTTM tiêu biểu bao gồm: 

Singapo, Ấn Độ, Trung Quốc, Seoul (Hàn Quốc), Hồng Kông, Paris (Pháp), Moscow 

(Nga), Tokyo (Nhật Bản), London (Anh), Los Angeles, Washington D.C., Chicago, 

New York (Hoa Kỳ), Barcelona (Tây Ban Nha)... đã xây dựng các mô hình triển khai 

ĐTTM trên cơ sở vận dụng linh hoạt các mô hình tiêu chuẩn vào điều kiện thực tiễn 

của mình. 

Việt Nam là một trong những quốc gia đang quan tâm xây dựng ĐTTM. Với định 

hướng đón đầu các xu hướng của thế giới, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã chủ động 

trong việc xây dựng những định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

hiện đại hóa đất nước, cải cách hành chính tiến đến xây dựng Chính phủ điện tử, phát 

triển công nghiệp 4.0 và xây dựng các ĐTTM tại Việt Nam. Nhiều Tỉnh/Thành phố 

hiện nay đang đặt mục tiêu phát triển thành đô thị/thành phố thông minh nhưng còn 

hạn chế trong nhận thức về khái niệm và khó khăn trong việc lựa chọn các mô hình 

triển khai ĐTTM phù hợp. 

Để có thêm thông tin về tình hình phát triển ĐTTM hiện nay, Cục Thông tin khoa 

học và công nghệ quốc gia biên soạn Tổng luận: “ņ¹ th֗ th¹ng minh: Kinh nghi֓m 

cֳa m֥t s֝ nҼ֧c tr°n thԒ gi֧i, b¨i h֙c cho ph§t triԜn Ľ¹ th֗ th¹ng minh tӴi Vi֓t 

Nam” với hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực và bổ ích cho các nhà hoạch định 

chính sách, nghiên cứu và bạn đọc. 

 

Trân trọng giới thiệu. 

 

 

CְC THĎNG TIN KHOA H֘C Vê  

CĎNG NGH֒ QU֜C GIA 
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TčM TԁT 

 

Khi tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số ở các thành phố tăng mạnh sẽ đặt gánh nặng 

lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng tại các đô thị. Sự quá tải về kết cấu hạ tầng kéo theo 

hàng loạt các vấn đề về môi trường, giao thông, y tế, an toàn thực phẩm… gây ảnh 

hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người dân. Để giải quyết những vấn đề này, 

nhiều giải pháp công nghệ đã được nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao công tác 

quản lý đô thị. Cụ thể là nâng cao năng lực thu thập và chia sẻ thông tin, phân tích dữ 

liệu, kết nối chặt chẽ các lĩnh vực, phát triển và chuyển giao công nghệ nhằm đáp 

ứng nhu cầu của người dân, cũng như khuyến khích sự tham gia của cộng đồng khởi 

nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Xu hướng này được gọi là xây dựng “đô 

thị thông minh” (ĐTTM).  

Một ĐTTM là sự kết hợp của công nghệ, chính quyền và xã hội để phát huy các đặc 

tính sau: các ĐTTM, nền kinh tế thông minh, di động thông minh, môi trường thông 

minh, con người thông minh, cuộc sống thông minh và quản lý chính quyền thông minh; 

ĐTTM sử dụng CNTT&TT để nâng cao chất lượng sống, khả năng làm việc, và đảm 

bảo phát triển bền vững. Lịch sử phát triển của ĐTTM được chia ra ba giai đoạn: (1) 

ĐTTM 1.0 - Giai đoạn công nghệ định hướng; (2) ĐTTM 2.0 - Giai đoạn sử dụng công 

nghệ tích hợp; (3) ĐTTM 3.0 - Giai đoạn lấy người dân làm trung tâm. Những lợi ích 

của ĐTTM đối với người dân và doanh nghiệp có thể được nêu qua ba hoạt động tổng 

quát: (1) Nâng cao chất lượng cuộc sống; (2) Nâng cao hiệu quả làm việc và (3) Đảm 

bảo phát triển bền vững. Đặc biệt, ĐTTM có lợi ích lớn, ưu điểm nổi trội so với đô thị 

truyền thống trong việc quản trị đô thị thông qua các vấn đề như: Quy hoạch, hạ tầng, 

vận hành hệ thống, đầu tư công nghệ, sự tham gia của người dân và chia sẻ dữ liệu. Một 

số ứng dụng và dịch vụ thông minh trong ĐTTM đã và đang được áp dụng như: Giao 

thông thông minh, Quản lý chất lượng nguồn nước và xử lý nước thải, Quản lý chất 

lượng thực phẩm... 

Tổng luận đã đề cập đến một số nước trên thế giới đã và đang xây dựng ĐTTM bền 

vững như New York (Hoa Kỳ), London (Anh), Seoul (Hàn Quốc), Nam Kinh (Trung 

Quốc), Singapore... Và đến nay, ngày càng nhiều thành phố trên thế giới đã triển khai 

ĐTTM với những mô hình khác nhau, có thể kể đến một số mô hình của: Hội đồng 

ĐTTM (SCC), Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), 

một số dự án triển khai thực tế (Dự án BSI, Espresso của Liên minh châu Âu; Dự án 

triển khai ĐTTM tại Trung Quốc....). Trong đó, các mô hình được đưa ra dưới những 

nhìn góc nhìn khác nhau, các phương pháp luận có tính khoa học cao giúp các cơ quan 

quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, chính quyền có những ý tưởng cho 

việc tổ chức, xây dựng, vận hành, khai thác và bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng của 

ĐTTM cũng như các dịch vụ của ĐTTM. Các mô hình hướng tới xây dựng bộ chỉ số 
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đánh giá hiệu năng đô thị ở nhiều công đoạn, khía cạnh khác nhau như: Mô hình trưởng 

thành; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá; Phương pháp đánh giá; Mô hình kiến trúc CNTT-

TT; Mô hình tài chính; Mô hình xây dựng chính sách; Mô hình triển khai dự án. Mỗi mô 

hình đều có ưu điểm riêng nhưng về cơ bản đều hướng đến một xã hội thông minh, giảm 

sức lao động của con người. 

Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa cũng đang diễn ra mạnh mẽ, gia tăng cả về số 

lượng và quy mô đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020. Đến thời 

điểm hiện tại, toàn quốc có 862 đô thị. Khu vực đô thị đã thực sự trở thành động lực, 

đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của cả nước, đóng góp khoảng 70% GDP, chiếm tỷ 

trọng chi phối trong thu ngân sách, xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. 

So với nhiều quốc gia, Việt Nam nằm trong số những nước có tốc độ phát triển 

ĐTTM muộn và chậm, không đồng đều giữa các vùng và chênh lệch nhiều giữa các 

khu vực khác nhau về đặc điểm địa lý, cụ thể như khu vực đồng bằng, duyên hải phát 

triển nhanh hơn vùng núi, vùng cao. Thực trạng chung hiện nay là các đô thị đều bị 

quá tải, tăng sức ép ở tất cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tỷ lệ diện tích cây 

xanh, công viên thấp so với tiêu chuẩn quy định, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn. 

Dân số đô thị tăng nhanh, đặc biệt di cư từ nông thôn ra thành thị đang là sức ép lớn 

gây ra tình trạng quá tải trong sử dụng hạ tầng. 

Hiện Việt Nam hầu như chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mô hình triển khai 

các ĐTTM. Phát triển ĐTTM ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu. Một số đô thị ở 

Việt Nam cũng đã bắt đầu quan tâm và bắt tay vào việc xây dựng các đề án quy hoạch 

phát triển ĐTTM, điển hình như TP. HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng... Trong 

quá trình đó, các công ty viễn thông, công nghệ thông tin đóng vai trò khá tích cực và 

quan trọng trong việc giới thiệu các giải pháp xây dựng ĐTTM cho chính quyền.  

Từ kinh nghiệm phát triển ĐTTM của một số nước trên thế giới, Việt Nam có thể 

học tập kinh nghiệm và áp dụng một số mô hình phù hợp với điều kiện đất nước, trong 

đó đáng chú ý là ba chiến lược hướng tới một ĐTTM bền vững đó là - Chiến lược/Lộ 

trình “mỏ neo”; Chiến lược/Lộ trình “nền tảng”; Chiến lược/Lộ trình “đô thị beta”. 

Cũng từ 6 mô hình phát triển ĐTTM của các tổ chức/quốc gia, Tổng luận tập trung giới 

thiệu mô hình tiếp cận về quản lý danh mục dự án của Viện quản trị dự án PMI mà các 

đô thị của Việt Nam có thể cân nhắc.  
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1. T֠NG QUAN Vԓ ņĎ TH֖ THĎNG MINH 

1.1. Các khái ni֓ m v¨ l֗ch sֹ ph§t triԜn cֳa Ľ¹ th֗ th¹ng minh  

1.1.1 Kh§i niΜm vΖ Ľ¹ thΠ th¹ng minh 

Hiện nay trên thế giới đang có rất nhiều cách hiểu về khái niệm đô thị thông 

minh (ĐTTM). Tổng luận này trích dẫn định nghĩa từ 3 tổ chức lớn và uy tín trên thế 

giới như sau: 

- Hiệp hội Kỹ sư Điện - Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers 

- IEEE) định nghĩa: “Một ĐTTM là sự kết hợp của công nghệ, chính quyền và xã hội 

để phát huy các đặc tính sau: các ĐTTM, nền kinh tế thông minh, di động thông 

minh, môi trường thông minh, con người thông minh, cuộc sống thông minh và quản 

lý chính quyền thông minh” [1]. 

- Hội đồng các ĐTTM (Smart Cities Council - SCC), một trong những tổ chức 

uy tín nhất trong lĩnh vực ĐTTM, nêu quan điểm: “ĐTTM sử dụng CNTT&TT để 

nâng cao chất lượng sống, khả năng làm việc, và đảm bảo phát triển bền vững” [2]. 

- Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union - ITU-

T) xây dựng định nghĩa về ĐTTM trên cơ sở nghiên cứu gần 100 định nghĩa khác 

nhau về ĐTTM trên thế giới: “Một ĐTTM bền vững là một đô thị sáng tạo, sử dụng 

các CNTT&TT và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả 

của các hoạt động, dịch vụ, và năng lực cạnh tranh, trong khi vẫn đảm bảo khả năng 

đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại và tương lai về mặt kinh tế, xã hội và môi 

trường” [3]. 

Khái niệm “ĐTTM và bền vững” đòi hỏi ngoài việc triển khai các công nghệ và 

chiến lược nhằm thỏa mãn các nhu cầu ngày nay, còn phải tiên lượng cho thế hệ 

tương lai. Khái niệm này còn bao gồm việc thấu hiểu đô thị: đặc tính và mục tiêu của 

đô thị, các thành phần xã hội tham gia và các vấn đề ưu tiên. Dựa theo đó xác định 

được các thuộc tính để xây dựng nên cá tính của mỗi đô thị, đồng thời nâng cao chất 

lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững nhờ vào sự hỗ trợ của CNTT&TT. 

Các thuộc tính chỉ ra đặc điểm của các đô thị. Theo nghĩa rộng, các thuộc tính 

được chia làm 3 nhóm phương diện tổng quát và quan hệ mật thiết với nhau: 

+ Môi trường và sự phát triển bền vững; 

+ Các dịch vụ đô thị; 

+ Chất lượng cuộc sống. 

1.1.2. LΠch sσ ph§t triΘn cνa Ľ¹ thΠ th¹ng minh 

ņTTM 1.0 - Giai Ľoͧn c¹ng nghΜ ĽΠnh h̯αng: Được khởi đầu bởi IBM (2007), 

CISCO và các đối tác sử dụng công nghệ để dẫn dắt, tác động đến hoạt động của đô 

thị nhằm tạo ra một môi trường với nhiều việc làm và phát triển nền kinh tế. ĐTTM 

1.0 được đặc trưng bởi các nhà cung cấp công nghệ khuyến khích áp dụng các giải 
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pháp của họ cho các đô thị, nhưng chưa có tác động hiệu quả đến chất lượng cuộc 

sống của người dân. 

ņTTM 2.0 - Giai Ľoͧn sσ dλng c¹ng nghΜ t²ch hιp: Các đô thị chủ động xác 

định tầm nhìn, các mục tiêu trọng điểm của đô thị và định hướng sử dụng công nghệ 

thông tin và các công nghệ mới khác để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

dân. Phát triển các trung tâm giám sát, phân tích tội phạm tích hợp với nhiều ứng 

dụng dịch vụ thông minh và quản lý ứng cứu khẩn cấp. Ví dụ: Barcelona (Tây Ban 

Nha) có hơn 20 khu ĐTTM và có hơn 100 đô thị sử dụng Wi-Fi công cộng, hệ thống 

chiếu sáng thông minh và quảng bá cơ sở hạ tầng tính phí cho xe điện. Barcelona đã 

xác định vấn đề ưu tiên việc sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng cuộc sống 

cho người dân và du khách. 

ņTTM 3.0 - Giai Ľoͧn lͫy ng̯γi d©n l¨m trung t©m: Các ĐTTM được xây dựng 

và phát triển trên cơ sở hướng đến người dân. Công nghệ cho phép chia sẻ các dịch 

vụ trực tiếp giữa cung và cầu mà không thông qua trung gian như các dịch vụ gọi xe 

trực tuyến của Uber, dịch vụ cho thuê nhà Airbnb và các dịch vụ chia sẻ xe đạp 

không chỉ tối ưu hóa các nguồn lực chưa được tận dụng hết mà còn nâng cao chất 

lượng sống cho người dân. Các đô thị như Amsterdam và Seoul đang đi đầu trong 

việc thúc đẩy các hoạt động chia sẻ giữa nhưng người dân và thúc đẩy việc chia sẻ 

doanh nghiệp mới khởi nghiệp. 

1.1.3. Lιi ²ch cνa Ľ¹ thΠ th¹ng minh ĽΧi vαi ng̯γi d©n v¨ doanh nghiΜp 

Các lợi ích của ĐTTM đối với người dân và doanh nghiệp có thể được nêu qua 

ba hoạt động tổng quát: 

- N©ng cao chͫt l̯ιng cuίc sΧng: ĐTTM đảm bảo một môi trường sống thoải 

mái, tích cực, lành mạnh và an toàn. Người dân có thể thụ hưởng các tiện ích bao 

gồm: sử dụng năng lượng với chi phí thấp; hệ thống giao thông công cộng tiện lợi; 

học sinh có thể học tại các trường học đạt chất lượng tốt; các đơn vị ứng cứu khẩn 

cấp phản ứng nhanh chóng, kịp thời; không khí trong lành, nguồn nước sạch; tỷ lệ tội 

phạm thấp; và các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. 

- N©ng cao hiΜu quͩ l¨m viΜc: Người lao động được cung cấp các dịch vụ hạ 

tầng cơ bản để đảm bảo khả năng cạnh tranh tốt trên thương trường thế giới, bao 

gồm: kết nối Internet băng rộng; các nguồn năng lượng sạch, ổn định với chi phí 

thấp; các cơ hội để được học hành, trau dồi kỹ năng, kiến thức; chi phí cho không 

gian sống và làm việc vừa tầm thu nhập; và hệ thống giao thông vận tải hiệu quả. 

- ņͩm bͩo ph§t triΘn bΖn vυng: Thông qua công tác dự báo, ĐTTM giúp sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực và tiết kiệm chi phí. Nhờ đó, tiền thuế của người dân 

được sử dụng một cách hợp lý, cho phép nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ 

công. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên cũng đảm bảo lợi ích cho các thế 

hệ tương lai. 



 

9 

1.1.4. Lιi ²ch cνa Ľ¹ thΠ th¹ng minh ĽΧi vαi viΜc quͩn trΠ Ľ¹ thΠ 

Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay của các đô thị là hoạt động kém hiệu 

quả của mô hình quản trị đô thị truyền thống (Hình1). Mô hình quản trị truyền thống 

được xây dựng xung quanh các nhà cung cấp dịch vụ, hoạt động một cách độc lập, 

và được phát triển theo các chuỗi giá trị chiều dọc. Trong mô hình này, người dân 

phải tự tương tác với từng lĩnh vực và thông tin dữ liệu không được chia sẻ sẽ hạn 

chế khả năng phối hợp và hợp tác giữa các lĩnh vực, cũng như giữa chính quyền và 

xã hội, tạo ra một hệ thống cồng kềnh và chậm chạp, khó thay đổi. 

Điều này cũng hạn chế một trong những năng lực quan trọng nhất của các đô thị 

là việc phân tích dự báo phát triển, do không thể truy cập và phân tích dễ dàng các 

dữ liệu thông tin bị khóa trong từng lĩnh vực theo chiều dọc. Trong thực tế, khi các 

đô thị đang ngày càng mở rộng về quy mô, tạo ra một kết cấu quản lý với độ phức 

tạp cao và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các lĩnh vực, thì mô hình này thực sự không 

còn hiệu quả. 

 

Hình 1. Mô hình quΆn trα Ľ¹ thα truyΧn thηng 

Nguιn: British Standards Insitution [4]. 
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Hình 2. QuΆn lĨ theo h̿ρng tích hωp: Ľ²ch ĽΥn cύa các ņTTM 

Nguιn: British Standards Insitution [5]. 

 

Với mô hình quản lý hiện đại theo hướng tích hợp hướng đến ĐTTM (Hình 2), 

các đô thị có thể cung cấp cho công chúng các nguồn dữ liệu theo thời gian thực trên 

một nền tảng mở và đa tương thích, cho phép tích hợp các dịch vụ và tối ưu các 

nguồn lực của đô thị. Dữ liệu dùng chung sẽ trở thành tài sản được sử dụng để phân 

tích dự báo các xu hướng phát triển và tăng cường hiệu quả quy hoạch đô thị. 

Dữ liệu mở sẽ giúp khuyến khích các hoạt động đổi mới xuất phát từ nhu cầu 

của người dân và doanh nghiệp cũng như từ nhu cầu nội tại của các đơn vị cung cấp 

dịch vụ (bao gồm các cơ quan chính quyền và các doanh nghiệp), qua đó, vừa giúp 

nâng cao chất lượng các dịch vụ, vừa góp phần tạo ra các dịch vụ và giá trị mới. 

Lãnh đạo đô thị cũng có thể cân đối ngân sách một cách tổng thể và linh hoạt hơn để 

hướng đến các giá trị kinh tế chung thay vì gói gọn trong một lĩnh vực nhất định. Mô 

hình này cũng cho phép thiết lập hệ thống quản trị xuyên suốt để hỗ trợ và đánh giá 

hiệu quả các thay đổi ở mức độ vĩ mô. Bảng 1 minh họa một số lợi ích cụ thể từ việc 

quản trị đô thị theo mô hình hướng đến ĐTTM so với mô hình truyền thống. 
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BӶng 1: So sánh l i֯ ích gi aֻ vi c֓ quӶn tr  ֗Ľ¹ th ֗theo hҼn֧g truyԚn th n֝g và  

theo hҼn֧g ņTTM 

 
QuӶn tr  ֗Ľô th  ֗theo hҼn֧g 

truyԚn th n֝g 
QuӶn tr  ֗theo hҼn֧g ņTTM 

Quy 
hoӴch 

¶ Tùy ti n֓ và phân tán. 

¶ Không tiԒt ki m֓ ĽҼ֯c chi 
phí. 

¶ KhӶ nŁng ĽӺu tҼ m ֫r n֥g 
hӴn chԒ. 

¶ Mang tính t n֡g thԜ v¨ c· Ľn֗h hҼn֧g. 

¶ Chia sԎ ngu n֟ l cֽ. 

¶ TiԒt ki m֓ chi phí. 

¶ Có khӶ nŁng ĽӺu tҼ m ֫r n֥g. 

¶ Nâng cao khӶ nŁng quy hoӴch và d  ֽbáo. 

HӴ tӺng 

¶ HoӴt Ľn֥g kém hi u֓ quӶ. 

¶ T n֝ nhiԚu tài nguyên và chi 
ph² ĽԜ vԀn hành. 

¶ ņҼ֯c t i֝ Ҽu bi֫ các công ngh  ֓tiên tiԒn. 

¶ TiԒt ki m֓ tài nguyên và chi phí. 

¶ Nâng cao các cam kԒt vԚ chӸt lҼn֯g d c֗h v .ֱ 

¶ Xây d nֽg trên các nԚn tӶng m .֫ 

VԀn hành 
h  ֓th n֝g 

¶ Ch  ֕ph n֛g Ľo§n ĽҼc֯ vԚ 
tình trӴng cҺ s ֫hӴ tӺng. 

¶ B  ֗Ľ֥ng khi s  ֽc  ֝xӶy ra. 

¶ Không thԜ triԜn khai ngu n֟ 
l cֽ m t֥ cách hi u֓ quӶ ĽԜ 
giӶi quyԒt vӸn ĽԚ. 

¶ NԂm bԂt tình trӴng cҺ s ֫hӴ tӺng theo th i֩ gian th cֽ. 

¶ D  ֽĽo§n v¨ ph¸ng tr§nh s ֽc .֝ 

¶ S  ֹd nֱg ngu n֟ l cֽ m t֥ cách hi u֓ quӶ. 

¶ T  ֽĽ֥ng hóa công tác bӶo trì. 

¶ TiԒt ki m֓ chi phí. 

ņӺu tҼ 
công 
ngh  ֓

¶ RӶi rác và tách bi t֓. 

¶ ChҼa ti֝ Ҽu vԚ l i֯ ích. 

¶ Không vԀn d nֱg ĽҼc֯ l i֯ 
thԒ quy m¹ khi ĽӺu tҼ ln֧. 

¶ Quy hoӴch tԀp trung. 

¶ TriԜn khai xuyên su t֝ gi aֻ c§c cҺ quan quӶn lý và gi aֻ 
các d  ֽán. 

¶ T i֝ Ҽu li֯ ích mang lӴi. 

¶ Giá tr  ֗và tiԒt ki m֓ chi ph² ĽӴt m cֵ t i֝ Ľa. 

S  ֽtham 
gia c aֳ 
ngҼ֩i 

dân 

¶ Các kênh kԒt n i֝ tr cֽ tuyԒn 
ĽԒn ngҼi֩ dân rӸt hӴn chԒ 
và rӶi rác. 

¶ NgҼ֩i dân không thԜ s  ֹ
d nֱg (hoԊc không d  ֑dàng 
tiԒp cԀn) các d c֗h v  ֱcông 
m t֥ cách t t֝ nhӸt. 

¶ Kênh giao di n֓ hoàn ch n֕h ph cֱ v  ֱcӶ s  ֝Ľ¹ng v¨ thiԜu 
s .֝ 

¶ NgҼ֩i dân tiԒp cԀn và s  ֹd nֱg các d c֗h v  ֱm t֥ cách 
d  ֑dàng. 

¶ NgҼ֩i dân có thԜ tham gia Ľ·ng g·p c§c s§ng kiԒn cho 
Ľ¹ th.֗ 

¶ Giao tiԒp hai chiԚu gi aֻ ngҼi֩ d©n v¨ cҺ quan quӶn lý. 

¶ Có các d c֗h v  ֱĽҼ֯c cá nhân hóa cho t nַg ngҼi֩ dân. 

¶ NgҼ֩i dân có thԜ v aַ Ľ·ng g·p vaַ truy cԀp vào d  ֻ
li u֓ c aֳ Ľô th  ֗theo th i֩ gian th cֽ, và xây d nֽg các nֵg 
d nֱg s  ֹd nֱg d  ֻli u֓. 

Chia sԎ 
d  ֻli u֓ 

¶ Các S  ֫ban ngành và ch cֵ 
nŁng b ֗tách bi t֓. 

¶ Các S  ֫ban ngành hiԒm khi 
chia sԎ d  ֻli u֓ và ph i֝ h p֯ 
ĽԜ ĽԚ xuӸt các sáng kiԒn. 

¶ Các S  ֫ban ngành và các ch cֵ nŁng ĽҼ֯c tích h p֯ và 
chia sԎ. 

¶ D  ֻli u֓ ĽҼc֯ chia sԎ gi aֻ các S  ֫ban ngành và có liên 
kԒt v i֧ các d c֗h v  ֱcung cӸp d  ֻli u֓ ngoài thông qua 
các tiêu chuӼn m .֫ 

¶ Các kԒt quӶ t²nh to§n ch²nh x§c hҺn. 

¶ TiԒt giӶm chi phí. 
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1.2. M֥t s֝ ֵng dֱng v¨ d֗ch vֱ thông minh 

1.2.1. Giao thông thông minh 

Quản lý giao thông đô thị là một lĩnh vực đã triển khai nhiều ứng dụng 

CNTT&TT thành công tại nhiều nơi trên thế giới. Tại các thành phố như NewYork, 

London, Sydney, Tokyo, Bắc Kinh, ..., chính quyền địa phương đã xây dựng các 

Trung tâm giám sát giao thông được kết nối với hệ thống cảm biến lưu lượng, 

camera đếm lưu lượng giao thông, hệ thống thu thập tín hiệu qua thiết bị giám sát 

hành trình, cho phép giám sát theo thời gian thực lưu lượng giao thông thực tế trên 

các tuyến đường của thành phố, qua đó, nhanh chóng phát hiện và xử lý các điểm tắc 

nghẽn, phục vụ công tác thống kê, lập kế hoạch, quy hoạch hệ thống giao thông. 

Tại Singapore, nhằm mục đích kiểm soát lượng xe lưu thông vào giờ cao điểm 

để tránh tắc nghẽn và giảm ô nhiễm, chính quyền sở tại đã phát triển các hệ thống 

tính phí giao thông điện tử (Electronic Road Pricing). Hệ thống này được lắp đặt tại 

những tuyến đường chính, đặc biệt trong khu vực nội đô và những khu vực có mật độ 

giao thông cao, thường xuyên xảy ra tắc đường, cho phép tính phí lưu thông một 

cách tự động mà không cần phải dừng xe, không ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông của 

phương tiện. Một năm sau khi triển khai hệ thống tính phí nói trên, Bộ Giao thông 

Singapore cho biết lưu lượng giao thông đã giảm bớt 35.000 xe trong giờ cao điểm, 

từ 270.000 xuống còn 235.000 xe. 

 

 

Hình 3. Hέ thηng t²nh ph² giao th¹ng Ľiέn tϔ (Singapore) 

 

Ứng dụng CNTT&TT cũng đã được triển khai rất thành công trong việc nâng 

cao chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thông công cộng. Tại các thành phố như 

London, Sydney, Melbourne..., người dân có thể sử dụng thẻ thông minh để mua vé 

lên tàu điện, xe buýt, thay cho vé giấy thông thường. Việc sử dụng thẻ thông minh, 
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kết hợp với thiết bị soát vé tự động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông 

công cộng, các bến tàu, bến xe buýt vừa giảm được nhân lực đội ngũ soát vé, vừa 

hạn chế sai sót, gian lận, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Việc 

sử dụng vé điện tử còn giúp chính quyền dễ dàng tổng hợp số liệu về thói quen đi lại 

của người dân, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thông công 

cộng. 

1.2.2. Quͩn lĨ chͫt l̯ιng nguΩn n̯αc v¨ xσ lĨ n̯αc thͩi 

Quản lý nguồn nước và xử lý nước thải cũng là một lĩnh vực đã triển khai nhiều 

ứng dụng CNTT&TT thành công. Tại nhiều nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trên 

thế giới, quá trình lắng lọc, sản xuất nước sinh hoạt được thực hiện thông qua các hệ 

thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory Control And Data 

Acquisition), bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho dân cư đạt các tiêu chuẩn 

chất lượng đề ra, giảm nhân công đầu tư cho công tác giám sát, vận hành, kiểm 

nghiệm. 

 
 

 

Hình 4. Theo dõi vΒn h¨nh nh¨ m§y n̿ρc bΖng phΊn mΧm tϘ Ľοng hóa 

 

Để kiểm soát chất lượng môi trường nước, chính quyền thành phố Galway 

(Ireland) đã lắp đặt hàng loạt phao quan trắc nước tự động trong vịnh Galway. Các 

phao quan trắc này tự cung cấp điện năng hoạt động qua pin mặt trời, có các cảm 

biến đo các chỉ số hóa học của nước trong vịnh Galway và gửi kết quả đo lường về 

trung tâm điều hành qua kết nối mạng không dây. Hệ thống này cho phép chính 

quyền thành phố biết chính xác về mức độ ảnh hưởng của các hoạt động của con 

người trong khu vực xung quanh vịnh đến chất lượng nước trong vịnh. 

Thành phố Kalgoorlie-Boulder nằm trong khu vực bán hoang mạc của nước Úc 

là một ví dụ khác về ứng dụng quản trị hệ thống cấp nước thông minh thông qua việc 

trang bị hệ thống đo lưu lượng nước tự động, qua đó có các biện pháp điều tiết lượng 

nước cấp cho thành phố. Sau 2 năm đầu tư, giải pháp cấp nước thông minh đã tiết 
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kiệm được 10% chi phí vận hành hệ thống cấp nước sạch và có thể nâng mức tiết 

kiệm thêm 5% nữa trong những năm tới. 

1.2.3. Quͩn lĨ chͫt l̯ιng thχc phͯm 

Tại nhiều nước ở Châu Âu và Bắc Mỹ, các công ty bán lẻ lớn, các siêu thị sử 

dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) gắn vào các gói hàng thực 

phẩm để cho phép truy xuất thông tin về quá trình sản xuất từ nông trại đến khi bày 

bán tại kệ hàng siêu thị, bảo đảm chất lượng thực phẩm do các nông trại cung cấp 

cho siêu thị đạt các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tại Na Uy, Chính phủ đã thử nghiệm hệ thống tra cứu nguồn gốc thực phẩm 

miễn phí cho người dân. Khi người dân mua thực phẩm tại các siêu thị, dựa trên mã 

số sản phẩm, người dân có thể sử dụng điện thoại di động để tra cứu thông tin về nhà 

sản xuất, ngày sản xuất, kết quả kiểm nghiệm thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. 

1.3. Kinh nghi֓m x©y dֽng Ľ¹ th֗ th¹ng minh cֳa c§c nҼ֧c tr°n thԒ gi֧i 

1.3.1. New York (Hoa KȢ) 

Chính quyền đô thị New York đã và đang tiếp tục huy động nguồn lực sáng tạo 

của cộng đồng, doanh nghiệp nhằm triển khai các giải pháp xây dựng ĐTTM thông 

qua việc ban hành các nguyên tắc, khung chiến lược cho các thiết bị IoT và hỗ trợ 

làm cầu nối để triển khai các thiết bị này trên địa bàn đô thị; kèm theo các cơ chế 

khuyến khích khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm với các đô thị khác trên thế giới. 

Bằng cách biến sáng tạo trở thành một nét văn hóa đặc trưng của đô thị New York, 

Chính quyền đô thị hy vọng công nghệ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa họ và 

người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chi phí và tiêu tốn tài nguyên, và 

tăng cường hiệu quả các hoạt động của chính quyền để có thể phục vụ người dân một 

cách tốt nhất [7]. 

Đặc biệt, thông qua sự hợp tác với Microsoft, New York đã phát triển một trong 

những giải pháp giám sát an ninh thương mại tiên tiến nhất thế giới với tên gọi 

“Domain Awareness System” (tạm dịch: “Hệ thống nhận thức hiện trường”) có khả 

năng thu thập và phân tích các nguồn dữ liệu an ninh trong thời gian thực giúp phát 

hiện các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn và tăng cường tốc độ phản ứng cho các trường 

hợp khẩn cấp [8]. Ngoài lĩnh vực an ninh, trong kế hoạch xây dựng đô thị ban hành 

vào tháng 9/2015, một số lĩnh vực thông minh được định hướng bao gồm: cơ sở hạ 

tầng thông minh; giao thông thông minh; năng lượng thông minh; môi trường thông 

minh; y tế - sức khỏe thông minh; và chính quyền và cộng đồng thông minh [9]. 

New York là một trong nhiều đô thị tiên phong trong việc dịch chuyển dữ liệu 

mở. Tháng 9/2013, các quan chức ở đây thông báo rằng kể từ khi ra mắt cổng dữ liệu 

mở năm 2011, đô thị đã mở ra hơn 1.100 bộ dữ liệu từ hơn 60 cơ quan và đã nhận 

được hơn 2,8 triệu lượt xem. New York cũng thông báo kế hoạch mở khóa toàn bộ 
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dữ liệu công khai toàn đô thị. 

Không phải chỉ có riêng New York, các cơ quan chính quyền trên khắp thế giới 

cũng đi theo dữ liệu mở, cung cấp hàng chục thậm chí hàng trăm ứng dụng tận dụng 

lợi thế từ dữ liệu đô thị. Ví dụ: 

- Ứng dụng lên kế hoạch di chuyển chỉ ra cách đi lại tốt nhất; 

- Ứng dụng báo cáo tội phạm cho thấy các điểm nguy hiểm; 

- Ứng dụng giám sát đường phố để xác định được ổ gà và các vấn đề khác; 

- Nhiều ứng dụng cho thiết bị phát đáp đầu tiên; 

- Ứng dụng vị trí để tìm ATM, các điểm nóng, các trung tâm chăm sóc hàng 

ngày, trung tâm chăm sóc khẩn cấp, các văn phòng chính phủ, công viên, khu vực 

họp... 

Dữ liệu mở rõ ràng và các nền tảng đổi mới tương tự có thể cải thiện các dịch vụ 

công theo vô số cách. Nó cũng có thể khiến các cơ quan chính quyền làm việc có 

trách nhiệm hơn, tạo ra nguồn doanh thu mới, và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Nhưng các đô thị thường gặp phải trở ngại trên con đường đến với môi trường dữ 

liệu mở, trong đó 2 thách thức lớn nhất là: 

Vͫn ĽΖ quͩn trΠ v¨ sχ ri°ng t̯: Những ai sử dụng dữ liệu, kiểm soát dữ liệu, 

mức độ an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân khi đô thị quyết định mở dữ liệu cho 

công chúng. Chính sách dữ liệu mở phải được làm rõ trong chính sách quản lý, minh 

bạch và chia sẻ dữ liệu rộng hơn. 

ņΠnh dͧng dυ liΜu phi chuͯn: Dữ liệu mở hứa hẹn khả năng chia sẻ dữ liệu giữa 

các đô thị. Nhưng nó lại yêu cầu các đô thị phải sử dụng lược đồ dữ liệu giống nhau 

thường xuyên chứ không phải từng trường hợp. Một sáng kiến được tiến hành liên 

quan đến 7 đô thị lớn của Mỹ - Boston, Chicago, Los Angeles, New York, 

Philadelphia, San Francisco và Seattle trong việc tạo ra cơ sở dữ liệu của các ứng 

dụng dữ liệu mở được tiêu chuẩn hóa. 

1.3.2. London (Anh) 

Thị trường công nghệ của London lớn nhất châu Âu với trị giá 19 tỷ bảng Anh 

gồm 40.000 doanh nghiệp kỹ thuật số và 200.000 nhân viên trong lĩnh vực công 

nghệ. London sử dụng các giải pháp nhằm đáp ứng những thách thức riêng của đô thị 

để kết nối hạ tầng giao thông và mở rộng quan hệ kinh tế. Kế hoạch xây dựng ĐTTM 

của London giúp kêu gọi được nhiều vốn hơn và làm cho người dân, doanh nghiệp 

có môi trường sống tốt hơn. Các giải pháp công nghệ kết nối, chia sẻ phân tích dữ 

liệu giúp đô thị quản lý hệ thống giao thông, môi trường và kinh tế xã hội tốt hơn. 

Công nghệ đang và sẽ tiếp tục trở thành trọng tâm trong việc giải quyết những thách 

thức của London, đáp ứng tốc độ tăng trưởng dân số, duy trì khả năng cạnh tranh hay 

trao quyền cho người dân. 

Hội đồng tư vấn xây dựng đô thị London thông minh bao gồm các viện nghiên 
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cứu hàng đầu, các doanh nghiệp và các doanh nhân. Tư vấn cho Thị trưởng về các 

công nghệ số có thể giúp London trở thành một nơi tốt hơn để sống, làm việc và đầu 

tư. 

1.3.3. Seoul (H¨n QuΧc) 

Theo kế hoạch xây dựng “Seoul thông minh 2015”, đô thị đặt ra mục tiêu phải 

hoàn thành 4 nhiệm vụ bao gồm: (1) Biến Seoul trở thành đô thị ứng dụng công nghệ 

thông minh tốt nhất trên thế giới; (2) Hiện thực hóa một chính quyền thông minh có 

khả năng chủ động tương tác với người dân; (3) Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 

cuộc sống đô thị trong tương lai, và (4) Xây dựng nền kinh tế thông minh sáng tạo và 

một đô thị văn hóa đẳng cấp thế giới. 

Để làm được những điều đó, Seoul đã đẩy mạnh triển khai mạng Wi-Fi miễn phí 

tại hơn 10.400 điểm công cộng, bao phủ 13,5% diện tích của Seoul thông qua các ký 

kết với 3 nhà mạng lớn. Đồng thời, Seoul đã triển khai các chương trình hướng dẫn 

sử dụng thiết bị thông minh cho khoảng 1 triệu người, gồm các đối tượng người cao 

tuổi, người tàn tật, hộ nghèo, đồng thời tăng cường các khóa học tương tự cho giáo 

dục các cấp. Ngoài ra, đô thị còn tăng cường triển khai các dịch vụ hành chính công 

thông qua điện thoại thông minh (100% các dịch vụ xác thực, cấp giấy tờ, thanh 

toán), kèm theo các tính năng đặt hẹn (85% tất cả các hồ sơ liên quan đến dịch vụ 

công được hẹn trước), cảnh báo, khiếu nại và theo dõi xử lý khiếu nại, v.v. 

Song song đó, việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông minh bao gồm các hệ 

thống điều khiển và cung cấp thông tin giao thông thông minh, quản lý năng lượng 

tái tạo, mạng lưới điện thông minh, v.v. Để kiến tạo cho nền kinh tế thông minh, 

Seoul đã tập trung đào tạo, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, và triển khai hệ 

thống cơ sở dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp [10]. 

1.3.4. Nam Kinh (Trung QuΧc) 

Nam Kinh là một đô thị nằm ở trung tâm của khu vực sông Dương Tử, từ lâu đã 

là một trung tâm văn hóa, giáo dục, nghiên cứu, chính trị, kinh tế, mạng lưới vận tải 

và du lịch. Đây là thủ phủ của tỉnh Giang Tô và là đô thị lớn nhất ở Đông Trung 

Quốc, với dân số 8.235.900 người (2015), và là một trong bốn “Thủ đô cổ đại của 

Trung Quốc”. Hơn nữa, Nam Kinh là một đô thị thí điểm lớn cho “đô thị xanh” và 

sáng kiến của ĐTTM. 

Trong năm 2013, Nam Kinh đã triển khai 46 dự án ĐTTM trọng điểm với tổng 

vốn đầu tư 30,3 tỷ NDT để tìm kiếm sự hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân 

trong việc phát triển ĐTTM. Đã có 13 dự án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được 

công bố bao gồm kỹ thuật quang học 100Mb, nâng cấp đô thị không dây và nền tảng 

dịch vụ thông tin công cộng xây dựng với tổng mức đầu tư dự kiến trên 27 tỷ NDT. 

Dựa trên nền tảng điện toán đám mây, Internet di động và IoT, chính quyền đã xây 

dựng một nền tảng cung cấp thông tin về cuộc sống đô thị và dịch vụ, nhằm cung cấp 
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dịch vụ cho tất cả công dân của mình. Việc xây dựng nhằm mục đích để tích hợp một 

loạt các thông tin liên quan đến Nam Kinh trong một hệ thống có thể được truy cập 

thông qua các thiết bị di động khác nhau, để cung cấp dịch vụ cho chính phủ và công 

dân mọi lúc, mọi nơi. 

 

Hình 5. ώng dϋng thông minh thuοc 3 lǫnh vϘc (Chính quyΧn thông minh, Cuοc sηng thông minh và 

Công nghiέp th¹ng minh) ĽΧ xuΈt cho TP. Nam Kinh 

Nguιn: Smart Cities Standard and Evaluation (Tλng cϋc tiêu chuΎn chΈt l̿ωng - Trung Quηc) 

 

Thành phố Nam Kinh triển khai theo mô hình Top-Down từ Chính quyền trực 

tiếp xuống đến người dân và lập đề án tổng thể xây dựng Nam Kinh trở thành ĐTTM 

theo mục tiêu: 1 nền tảng, 3 đối tượng và 6 hệ thống đáp ứng. Triển khai các dự án 

phù hợp với yêu cầu hiện tại và các vấn đề nóng: theo tiến trình lồng ghép các nguồn 

lực theo chiều ngang, qua đó thúc đẩy xây dựng 1 nền tảng cho toàn đô thị (tập trung 

về trung tâm điều hành của Nam Kinh). Đồng thời triển khai hạ tầng cho: 4 mạng, 2 

trung tâm và 6 ứng dụng để có sự hỗ trợ liên tục trong việc xây dựng Đô thị Nam 

Kinh thông minh. 

Những dự án này có sự tham gia của nhiều bên, chẳng hạn như chính quyền đô 

thị, và các công ty tư nhân đấu thầu các dự án khác nhau như SAP về dự án giao 

thông thông minh, Huawei eLTE, ZTE cho mạng lưới hạ tầng cáp quang và di động, 

China Telecom cho dự án về 4 mạng, 2 trung tâm và 6 ứng dụng để có sự hỗ trợ liên 

tục trong việc xây dựng thành phố Nam Kinh thông minh. 
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1.3.5. Singapore 

Được khởi động từ tháng 11 năm 2014, Đề án Quốc gia thông minh của 

Singapore được xây dựng trên nền tảng đặt người dân làm trung tâm, sử dụng công 

nghệ để giải quyết các vấn đề và thách thức của đô thị. Thông qua đề án này, 

Singapore đã và đang hình thành một nền văn hóa quốc gia xung quanh việc khuyến 

khích thực nghiệm, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và triển khai những ý tưởng mới. 

Sau hơn 2 năm vận hành, Singapore đã triển khai được các giải pháp thông minh 

trong lĩnh vực nhà ở, điều khiển giao thông, xe tự lái, quan trắc môi trường, thanh 

toán không dùng tiền mặt, các công nghệ hỗ trợ tự hành/người máy, y tế từ xa, công 

cụ tiếp nhận ý kiến người dân, và hệ thống cơ sở dữ liệu mở. Cùng với đó, Singapore 

tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp nhằm có thể đảm bảo nguồn 

cung cho các ứng dụng thông minh trong tương lai sắp tới. 

2. M֤T S  ֜MÔ HÌNH TRIԛN KHAI ņÔ TH֖ THÔNG MINH  

Phần này giới thiệu các mô hình triển khai ĐTTM của Hội đồng ĐTTM (SCC), 

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), một số dự án 

triển khai thực tế (Dự án BSI, Espresso của Liên minh châu Âu; Dự án triển khai 

ĐTTM tại Trung Quốc....). Trong đó, các mô hình được đưa ra dưới nhìn góc nhìn 

khác nhau, cung cấp các phương pháp luận có tính khoa học cao cho các cơ quan 

quản lý nhà nước, các lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong tổ chức xây dựng ĐTTM từ 

khi có ý tưởng đến khi xây dựng, vận hành, khai thác, bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ 

tầng ĐTTM cũng như các dịch vụ của đô thị cho các bên liên quan. Các mô hình 

hướng tới xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu năng đô thị ở nhiều công đoạn, khía cạnh 

khác nhau như: 

- Mô hình trưởng thành; 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá; 

- Phương pháp đánh giá; 

- Mô hình kiến trúc CNTT-TT; 

- Mô hình tài chính; 

- Mô hình xây dựng chính sách; 

- Mô hình triển khai dự án. 

2.1. M¹ h³nh cֳa H֥i Ľ֟ng Ľ¹ th֗ th¹ng minh (SCC) 

Hội đồng ĐTTM (Smart Cities Council- SCC) là một trong những tổ chức uy tín 

nhất trong lĩnh vực ĐTTM, tập hợp của những doanh nghiệp, tổ chức đi đầu trong 

lĩnh vực. SCC đã nêu quan điểm “ĐTTM sử dụng CNTT&TT để nâng cao chất 

lượng sống, khả năng làm việc, và đảm bảo phát triển bền vững”. 

SCC đề xuất mô hình triển khai ĐTTM (Hình 6) theo 5 bước gồm: Đánh giá 

hiện trạng đô thị sẽ triển khai; xác định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược mong muốn 
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đạt được trong tương lai; xây dựng kế hoạch, dự án cần ưu tiên; triển khai kế hoạch, 

dự án theo tiến độ; đo lường qua dữ liệu và chứng minh mức độ thành công. 

Hình 6. Mô hình triΩn khai theo d ńg roadmap dϘ án cύa SCC 

Nguιn: ñSmart Cities Readiness Guideò, Smart Cities Council [2].   

 

Mô hình kiến trúc CNTT&TT của đô thị được đề xuất với 7 thành phần cơ bản 

và 17 mục tiêu để đánh giá mức độ phát triển của ĐTTM, cụ thể như sau: 

- Thiết bị đo đạc và điều khiển: Thực hiện đo đạc tối ưu; 

- Công cụ kết nối: Các thiết bị kết nối với truyền thông đa dịch vụ khắp đô thị; 

- Khả năng tương tác: Tuân thủ các tiêu chuẩn mở; sử dụng kiến trúc tích hợp 

mở và giao diện lỏng; ưu tiên sử dụng các đầu tư cũ; 

- Quản lý dữ liệu: Thiết lập chính sách chia sẻ, truyền tải, quản lý dữ liệu khắp 

đô thị; 

- Tài nguyên điện toán: Khảo sát khung điện toán đám mây; sử dụng khung đổi 

mới mở; có đường dẫn truy cập vào GIS trung tâm; có đường dẫn truy cập vào hệ 

thống quản lý thiết bị tổng thể; 

- Tài nguyên phân tích: Đạt tới nhận định tình huống toàn diện; đạt tới tối ưu hóa 

hoạt động; đạt tới tối ưu hóa tài sản; theo đuổi các phân tích mang tính tiên đoán. 

Các mục tiêu CNTT&TT này sẽ được đánh giá trong từng lĩnh vực với các mức 

triển khai từ chưa có gì, một phần, trên 50% và hoàn thành. Hệ thống kiến trúc tích 

hợp mở do SCC đề xuất được trình bày trong Hình 7. 

SCC sử dụng các kiến trúc tích hợp mở và giao diện ghép lỏng tạo thuận lợi cho 

việc chia sẻ dữ liệu và tái sử dụng code. Điều quan trọng ở đây có thể dựng các ứng 

dụng của mình theo cách dễ dàng tái sử dụng “các mẫu” code, tiết kiệm thời gian và 

chi phí. Hệ thống “ghép lỏng lẻo” không có các thành phần phụ thuộc lẫn nhau, nói 

một cách lý thuyết là dễ dàng hoán đổi. Các kiến trúc tích hợp mở được nâng cấp bởi 

các phương pháp như kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA) và trục liên thông kết nối 
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(ESB). Các lợi ích bao gồm: 

 
Hình 7. Mô hình kiΥn trúc ICT cύa SCC h̿ρng tρi vai trò tích hωp, kΥ thϒa 

Nguιn: ñSmart Cities Readiness Guideò, Smart Cities Council [2]. 

- Triển khai phần mềm nhanh hơn, có thể cài đặt từ những mẫu đã viết trước đó; 

- Triển khai mạnh mẽ hơn. Bởi đô thị có các công cụ được tiêu chuẩn hóa và các 

thực tiễn tốt nhất; 

- Mở rộng lớn hơn. Bởi ghép nối lỏng lẻo là một phần của kiến trúc tích hợp mở 

cho phép khả năng cao, dung sai lỗi và cân bằng tải - kỹ thuật cho phép hệ thống tiếp 

cận với khối lượng dữ liệu khổng lồ; 

- Dễ dàng thay đổi bởi chỉ thay các mô đun bị ảnh hưởng, không phải toàn bộ 

ứng dụng bởi thay đổi một mô đun chỉ tác động nhỏ lên phần còn lại của hệ thống; 

- Ưu tiên các đầu tư kế thừa. Không đô thị nào có thể dễ dàng dỡ bỏ cơ sở hạ 

tầng hiện tại. Nói chung là trang bị thêm cho các tài sản hiện tại - đường phố, các tòa 

nhà, thiết bị với các cảm biến và truyền thông. 

Nhờ công nghệ chi phí thấp có thể kết nối được với hạ tầng đã có trước đó, có 

thể tích hợp với giao tiếp dựa trên IP, xâu chuỗi với nhau vào một mạng lưới liền 

mạch. Cũng như vậy, chính quyền đô thị thường tìm cách tiếp tục sử dụng các phần 

mềm cũ bằng cách gửi dữ liệu tới các mô đun phần mềm mới giúp gia tăng giá trị. 

Hệ thống nguồn điện không phải thay biến áp mà đơn giản chỉ cần thêm các máy 

quản lý biến áp để báo cáo hiện trạng. 

2.2. M¹ h³nh cֳa T֡ chֵc ti°u chuӼn ho§ qu֝c tԒ (ISO) 

ISO là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ gồm 163 thành viên là các cơ 

quan tiêu chuẩn quốc gia. Thông qua các thành viên, ISO tập hợp các chuyên gia 

cùng chia sẻ kiến thức và xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện, dựa trên sự đồng 

thuận và thích hợp với thị trường, hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp đối với các 
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thách thức toàn cầu. 

ISO tổ chức nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn hóa về ĐTTM khá toàn diện, phát 

triển tiêu chuẩn ĐTTM dưới hai khía cạnh: Sự phát triển bền vững của cộng đồng và 

hạ tầng thông minh cho cộng đồng. Tiêu chuẩn cho sự phát triển bền vững của cộng 

đồng có 37100 (về thuật ngữ chung cho tiêu chuẩn hóa gồm: Mô hình triển khai 

ĐTTM; Mô hình khái niệm ĐTTM (được chấp thuận từ BSI PAS 182:2014); mô 

hình kiến trúc tham chiếu ĐTTM; mô hình đánh giá hiệu năng (chất lượng) ĐTTM. 

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng các bộ tiêu chuẩn về ĐTTM 

trong đó có City Protocol Society xây dựng mô hình SmartCity đứng dưới góc độ 

của quản trị đô thị theo Bộ tiêu chuẩn 37120:2014, doanh nghiệp Fujitsu - Nhật Bản 

xây dựng đề xuất Bộ tiêu chuẩn 37153 về Hạ tầng công cộng thông minh - Mô hình 

trưởng thành cho công cụ đánh giá và cải tiến. 

City Protocol Society là một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên hiệp hội của các đô 

thị, tập đoàn, nhóm nghiên cứu hợp tác nghiên cứu và triển khai các nền tảng xây 

dựng ĐTTM và đưa ra mô hình tương tác giữa các hệ thống trong đô thị dưới góc độ 

nhà quản lý đô thị. 

Trong đô thị cũng có 1 protocol theo góc nhìn của người vận hành đô thị, không 

theo góc nhìn của nhà làm công nghệ. Cấu trúc này được nhiều ĐTTM trên thế giới 

tham khảo để hiểu được cấu trúc, ngôn ngữ của một đô thị. 

- Hạ tầng (Structure): cơ sở hạ tầng có môi trường (ánh sáng, núi rừng, sông 

nước, biển…), sau đó là cơ sở hạ tầng của đô thị bao gồm (năng lượng, đường xá...) 

và lớp dưới là khu vực hạ tầng (toà nhà, khu dân cư...) để thực hiện vận hành các 

kiến trúc hạ tầng. 

- Xã hội (Scociety): xã hội bao gồm các chức năng xã hội, kinh tế, văn hóa, 

thông tin. 

- Tương tác (Interactions): các thực thể khác nhau tham gia tương tác trong đô 

thị và thực thể dưới cùng là chủ tịch thành phố điều hành các bộ máy chính quyền, 

người dân. 

2.3. M¹ h³nh cֳa T֡ chֵc vi֑n th¹ng qu֝c tԒ (ITU)  

ITU là Tổ chức viễn thông quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, được thành lập vào 

năm 1865 (với tên gọi tiền thân là Liên minh Điện báo quốc tế - International 

Telegraph Union). Các hoạt động của ITU bao trùm tất cả các vấn đề thuộc ngành 

CNTT&TT gồm có điều phối các quốc gia trên toàn cầu trong việc chia sẻ và sử 

dụng các tài nguyên Viễn thông như tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, hỗ trợ 

phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại các nước đang phát triển và xây dựng các tiêu 

chuẩn chung trên thế giới về kết nối các hệ thống liên lạc. ITU cũng đang tham gia 

nghiên cứu và tìm giải pháp cho các thách thức chung trên toàn cầu trong thời đại 

hiện nay như biến đổi khí hậu và bảo mật, an toàn thông tin. ITU có 3 lĩnh vực hoạt 
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động chính gồm: ITU-T (Viễn thông-Telecom), ITU-R (Thông tin vô tuyến-Radio), 

ITU-D (Phát triển viễn thông-Telecommunications Development). 

ITU-T đưa ra nền tảng tiêu chuẩn chung cho các tổ chức liên quan đến IoT và 

các ĐTTM nhằm trao đổi kiến thức và xác định các nhu cầu về chính sách và tiêu 

chuẩn, trong đó về ĐTTM, ITU-T đưa ra Mô hình tăng trưởng trên góc độ công nghệ 

thông tin và truyền thông gồm 5 mức độ với các khuyến nghị sau: 

- Là mô hình đánh giá tăng trưởng để xây dựng đô thị; 

- Đảm bảo thời gian để trưởng thành trong các đô thị; 

- Đưa ra các mức trưởng thành trong ĐTTM bền vững; 

- Lập bản đồ chỉ số và mô hình trưởng thành cho các đô thị. 

ITU xây dựng 6 bước cơ bản để chuyển hóa thành ĐTTM và bền vững. Các 

bước này có thể giúp ích cho việc đề ra một chiến lược hành động định hướng đến: 

(1) xây dựng sự đồng thuận giữa các thành phần tham gia, (2) các cơ chế quản trị, (3) 

sự tham gia của người dân, (4) hạ tầng CNTT&TT, (5) cơ chế giám sát và (6) học 

hỏi giữa các thành phần tham gia. 

 

Hình 8. Chu tr³nh 6 b̿ρc xây dϘng ņTTM và bΧn vϖng cύa ITU 

Nguιn: Bο Thông tin và TruyΧn thông 

2.4. M¹ h³nh tham chiԒu cֳa T֡ chֵc Ti°u chuӼn Anh (BSI) 

Tổ chức Tiêu chuẩn Anh (BSI - Bristish Standards Institution) là công ty tiêu 

chuẩn kinh doanh giúp các tổ chức trên khắp thế giới tạo nên một quy chuẩn nghiệp 

vụ cho việc triển khai xây dựng ĐTTM. Là một tổ chức hàng đầu thế giới trong việc 

giúp đỡ xây dựng và tư vấn các đơn vị gồm các thương hiệu cao cấp đến các công ty 

nhỏ, địa phương trên 182 quốc gia trên thế giới. 

BSI đã định nghĩa về ĐTTM như sau: “ņTTM l¨ mίt Ľ¹ thΠ bao gΩm viΜc t²ch 

hιp hiΜu quͩ c§c hΜ thΧng vͻt lĨ, kύ thuͻt sΧ v¨ con ng̯γi trong x©y dχng m¹i 
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tr̯γng ĽΘ mang lͧi mίt t̯̭ng lai bΖn vυng, thΠnh v̯ιng v¨ to¨n diΜn cho ng̯γi 

dân”. Như vậy, ĐTTM có thể hiểu là hệ thống tích hợp tối ưu của các hệ thống vật 

lý, kỹ thuật số và con người để bảo đảm tương lai bền vững, thịnh vượng và toàn 

diện cho đô thị cũng như người dân của đô thị đó. 

Hiện tại, BSI có các “Thông số chu trình kỹ thuật được công bố công khai” 

(Publicly Available Specification - PAS) liên quan, hỗ trợ việc xây dựng ĐTTM 

(SmartCity) quan trọng như: PAS 181, PAS 182, PAS 183, PAS 184, và PAS 185. 

Các PAS này được minh họa trong Hình 9: 

+ PAS 181: M¹ h³nh x©y dχng v¨ quͩn trΠ chiΔn l̯ιc cho ņTTM. Tài liệu này 

đưa ra hướng dẫn về khuôn khổ thực tiễn tốt cho người ra quyết định ở các ĐTTM 

và cho cộng đồng (từ khu vực công, tư nhân và tự nguyện) để phát triển, thống nhất 

và đưa ra các chiến lược chung cho ĐTTM, từ đó có thể chuyển đổi khả năng của đô 

thị để đáp ứng những thách thức trong tương lai và đồng thời đưa ra những nguyện 

vọng cho phát triển đô thị; 

+ ISO 30182 (trước đây là PAS 182): M¹ h³nh kh§i niΜm ņTTM - Hướng dẫn 

thiết lập mô hình tương tác dữ liệu cung cấp một mô hình có thể chuẩn hóa và phân 

loại thông tin từ nhiều nguồn, qua đó giúp cho bộ dữ liệu có thể được tìm kiếm và 

kết hợp giúp đạt được một bức tranh tốt hơn về nhu cầu và hành vi của toàn bộ công 

dân trong đô thị (cư dân và doanh nghiệp); 

+ PAS 183: Mô hình ra quyΔt ĽΠnh cho viΜc chia sΐ dυ liΜu v¨ c§c dΠch vλ th¹ng 

tin, hướng dẫn cho những người ra quyết định từ các khu vực công, tư nhân và các 

đơn vị thứ ba về việc thiết lập một mô hình có thể hỗ trợ chia sẻ dữ liệu đô thị và tạo 

ra các dịch vụ thông tin tương thích; 

+ PAS 184: M¹ h³nh ph§t triΘn dχ §n, cung cͫp giͩi ph§p ņTTM. Tài liệu 

hướng dẫn, minh hoạ với các nghiên cứu điển hình về cách thức triển khai trong thực 

tế của các ĐTTM khác của BSI khi triển khai, đề xuất dự án cá nhân trong phạm vi 

chương trình đô thị; 

+ PAS 185: Th¹ng sΧ kύ thuͻt ĽΘ thiΔt lͻp v¨ triΘn khai ph̯̭ng pháp tiΔp cͻn c· 

t²nh bͩo mͻt, đưa ra các cách tiếp cận toàn cảnh ở cấp độ đô thị về an ninh và có thể 

được áp dụng cùng với sự phát triển của mô hình ĐTTM. Xây dựng chiến lược và lộ 

trình ĐTTM, các mô hình để chia sẻ dữ liệu và các dịch vụ thông tin, dự án, dữ liệu 

và/hoặc các sáng kiến chia sẻ dịch vụ thông tin. Phương pháp tiếp cận an toàn bao 

gồm việc áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp và hợp lý để ngăn chặn và/hoặc 

phá vỡ các hành vi hoặc hoạt động thù địch, độc hại, gian lận và hình sự. Hơn nữa, 

hỗ trợ đô thị xem xét an ninh một cách toàn diện, về mặt con người, vật lý, không 

gian mạng, các vấn đề xuyên suốt và đưa ra các giải pháp. 

Để tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất, liên thông giữa các sở, ban ngành 

và các ứng dụng trên toàn đô thị, việc thống nhất mô hình chuẩn hóa, khung công 

việc trong xây dựng và quản trị chiến lược, các mô hình khái niệm và mô hình thông 
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tin, mô hình phát triển dự án, giải pháp thông minh là rất cần thiết. 

 

 

Hình 9. Mηi liên hέ giϖa các tiêu chuΎn do BSI nghiên cϐu và phát triΩn 

Nguιn: Tài liέu cύa Bο Thông tin TruyΧn thông 

 

2.5. M¹ h³nh ֵng dֱng cֳa ESPRESSO 

Espresso là một dự án được tài trợ bởi chương trình Horizone 2020 của Cộng 

đồng châu Âu bao gồm 16 đối tác từ 8 quốc gia của châu Âu nhằm nghiên cứu và đề 

xuất “Giải pháp chuẩn có tính hệ thống để triển khai các thành phố và cộng đồng 

thông minh” tại EU. Các thành viên tham gia dự án chủ yếu là các thành phố, các 

khối quản lý công, các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu, tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các 

tổ chức phát triển tiêu chuẩn, các đơn vị công nghiệp và các trung tâm nghiên cứu. 

Mô hình này có thể áp dụng trong việc tổ chức dự án xây dựng và hướng dẫn các 

mô hình chuẩn cho triển khai ĐTTM tại Việt Nam để bảo đảm tính hệ thống và đồng 

bộ cũng như hiệu quả của các dự án xây dựng ĐTTM tại Việt Nam. 

2.5.1. Gói 1: X©y dχng cίng ĽΩng li°n quan ĽΔn dχ §n ņTTM (Who?) 

Kết quả của Gói 1 trả lời cho câu hỏi “Ai” sẽ là những người tham gia, được 

hưởng những quyền lợi và trách nhiệm gì từ dự án. Trong cộng đồng đó, ngay cả 

những người những người được hưởng dịch vụ cũng có quyền tham gia đóng góp ý 

kiến, giám sát và nghiệm thu kết quả dự án. 

Nhóm thực hiện gói này có trách nhiệm tìm kiếm, thu hút và ký cam kết với 

những bên (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền, cơ quan nhà nước,...) có 
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quan tâm và liên quan đến dự án ĐTTM (sau đây gọi là cộng đồng ĐTTM), chủ yếu 

từ các nhóm (trong nước và ngoài nước): 

- Hệ sinh thái ĐTTM; 

- Các nhóm điều phối hoạt động tiêu chuẩn hóa ĐTTM; 

- Các nhóm cung cấp truyền thông. 

2.5.2. G·i 2: X§c ĽΠnh phͧm vi cνa dχ §n (What?) 

Cộng đồng ĐTTM sẽ xác định các phạm vi của dự án, trả lời cho câu hỏi “Cái 

gì” là mục tiêu và đối tượng của dự án. Phạm vi của dự án gồm những nội dung như 

sau: 

- Các hệ thống chuyên ngành liên quan; 

- Các kịch bản ứng dụng (use case); 

- Khung liên thông hoạt động giữa các chuẩn khái niệm; 

- Phân tích khoảng trống giữa ĐTTM chuẩn trong tương lai và hiện trạng; 

- Thiết kế các dự án thử nghiệm. 

Kết quả của Gói 2 là đầu vào cho Gói 3 (Cải thiện công tác tiêu chuẩn hóa), Gói 

4 (Khung thông tin của ĐTTM) và Gói 7 (Tuyên truyền dự án). 

Cộng đồng ĐTTM được quyết định trong Gói 1 có nhiệm vụ hỗ trợ Gói 2 trong 

việc xác định các phạm vi của dự án. 

2.5.3. G·i 3: Cͩi thiΜn c¹ng t§c ti°u chuͯn h·a (How?) 

Kết quả đầu ra của Gói 2 là điểm khởi đầu để xác định các tiêu chuẩn cần thiết 

cho triển khai ĐTTM. Kết quả của Gói 3 trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?”. Gói này 

phải thực hiện các nội dung sau: 

- Hài hòa các yêu cầu; 

- Phối hợp đồng bộ với các chương trình chiến lược; 

- Xác định các quyền được ưu tiên; 

- Xác định các hoạt động chuẩn song song. 

Kết quả đầu ra của Gói 3 tạo thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ của Gói 4 

và giao tiếp với Gói 7 để tuyên truyền. 

2.5.4. G·i 4: X§c ĽΠnh khung th¹ng tin ņTTM (Technical Goals) 

Gói này xác định các mục tiêu kỹ thuật, cụ thể gồm các nội dung: 

- Từ vựng dùng chung; 

- Kiến trúc tham chiếu; 

- Hệ thống các chỉ số và nền tảng thông tin của đô thị; 

- Các dịch vụ chứng nhận, công nhận mức độ trưởng thành của đô thị; 

- Các dự án thử nghiệm để xây dựng khung thông tin ĐTTM. 

Kết quả đầu ra của Gói 4 sẽ làm cơ sở để xác định các khung kinh doanh ở Gói 

5, là đầu vào gói phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ĐTTM ở Gói 6 và 
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giao tiếp với Gói 7 để tuyên truyền. 

2.5.5. G·i 5: X©y dχng khung kinh doanh (Economic Goals) 

Gói này thực hiện các mục tiêu kinh tế, gồm các nội dung sau: 

- Xây dựng bản đồ phát triển chiến lược; 

- Xây dựng các mô hình đầu tư mua sắm, tài chính và kinh tế; 

- Kế hoạch khai trương và phát triển thị trường; 

- Kế hoạch đào tạo. 

Kết quả của Gói 5 được đưa vào Gói 6 để phân tích và đánh giá ảnh hưởng đến 

ĐTTM và giao tiếp cùng Gói 7 để tuyên truyền. 

2.5.6. Gói 6: Phân t²ch v¨ Ľ§nh gi§ ͩnh h̯εng (Consequences) 

Gói 6 nhằm đưa ra các hệ quả (kết quả) tác động, cụ thể gồm các nội dung sau: 

- Ảnh hưởng về luật pháp; 

- Ảnh hưởng về xã hội; 

- Ảnh hưởng tới kinh tế. 

Gói 6 giao tiếp với Gói 7 để tuyên truyền dự án. 

2.5.7. Gói 7: Tuy°n truyΖn dχ §n (Communication) 

Gói 7 nhằm xây dựng phương án tuyên truyền, cụ thể gồm: 

- Tuyên truyền và tính mở; 

- Truyền bá về nhận thức; 

- Truyền bá về lộ trình chuẩn hóa. 

Kết quả của Gói Tuyên truyền là hoạt động truyền thông theo kịch bản cho toàn 

bộ dự án. 

2.5.8. Gói 8: Quͩn trΠ dχ §n (Management) 

Gói quản trị dự án có kết nối và trao đổi thông tin thời gian thực với tất cả các 

Gói từ 2 đến 7 để nắm bắt thông tin và ra quyết định kịp thời đảm bảo tối ưu hóa 

hoạt động của các bên tham gia dự án. 

Hoạt động chính của Gói này gồm: 

- Điều phối hoạt động của các nhóm; 

- Quản lý chất lượng và rủi ro; 

- Quản lý dữ liệu khai thác; 

- Quản lý hoạt động sáng tạo đổi mới. 

2.6. M¹ h³nh ֵng dֱng cֳa Trung Qu֝c 

Tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng. Từ năm 1978 đến 

năm 2015, số lượng đô thị đã tăng từ 193 lên 653, và dân số đô thị đã tăng từ 170 

triệu lên 750 triệu. Quy mô của đô thị đã thay đổi đáng kể và sự tập trung đô thị đã 

được hình thành dần dần. 
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Trong số ba khu đô thị đô thị lớn ở Bắc Kinh: Thiên Tân, Đồng bằng sông 

Dương Tử và Đồng bằng sông Châu Giang, 2,8% diện tích đất có 18% dân số, tạo ra 

GDP 36%, là nền tảng chính cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Trung Quốc 

tăng trưởng và hợp tác kinh tế quốc tế. 

Từ năm 2013, Chính phủ Trung Quốc đưa ra kế hoạch triển khai thử nghiệm hơn 

200 đô thị (ưu tiên các đô thị mới nhằm thúc đẩy kinh tế và thu hút nguồn nhân lực 

phát triển đồng đều các khu vực) và tập trung vào 10 lĩnh vực (giao thông thông 

minh, điện lưới thông minh, cung cấp nước thông minh, bảo vệ môi trường, y tế, hỗ 

trợ người già, cộng đồng thông minh, nhà ở thông minh, giáo dục và quản lý đất đai). 

Mô hình CNTT&TT của các doanh nghiệp triển khai với 3 lớp thành phần 

chính: 

- Lαp hͧ tͭng: mạng di động, cáp quang và hạ tầng thiết bị IoT được triển khai 

phủ tại các khu vực, tuyến đường, ... của đô thị. 

- Lαp trung t©m dυ liΜu tr°n nΖn ĽiΜn to§n Ľ§m m©y: với kiến trúc mở, bảo mật 

có khả năng tích hợp, chia sẻ và mở rộng tài nguyên, phục vụ như một phần quan 

trọng của nền tảng hạ tầng ĐTTM mà các giải pháp được tích hợp trên đó. 

- Lαp giͩi ph§p, οng dλng: bao gồm các hệ thống dữ liệu lớn có khả năng lưu 

trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin cho các hệ thống ứng dụng tương tác; hệ thống tích 

hợp dịch vụ cho phép phát triển, cung cấp các dịch vụ mới từ nhiều đối tác và trung 

tâm điều hành thông minh đưa ra các thông tin dự báo, ứng cứu khẩn cấp và đưa ra 

quyết định kịp thời. 

Bộ Tiêu chuẩn Smart City của Trung Quốc triển khai thử nghiệm từ năm 2013 

tại 299 đô thị với 28 thành phần do Bộ Xây dựng thực hiện. Tiếp sau đó, năm 2014 

đưa ra kế hoạch và năm 2015 công bố hệ thống tiêu chuẩn và các tiêu chí của ĐTTM 

để hướng dẫn. Năm 2016 chính thức sử dụng các tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn 

được xây dựng bởi đội ngũ của Tổng cục tiêu chuẩn Trung Quốc là thành viên của 

các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn trên thế giới như ISO, IEC và ITU. 

Bộ tiêu chuẩn Smart City của Trung Quốc bao gồm 8 chỉ số cấp 1, 21 chỉ số cấp 

2 và 54 chỉ số phụ của chỉ số cấp 2 bao gồm: (1) Các dịch vụ mang lại lợi ích cho 

người dân - L1 ( chiếm: 37%); (2) Cơ sở hạ tầng thông minh (7%); (3) Cơ sở dữ liệu 

(7%); (4) An ninh bảo mật: 8%; (5) Đổi mới phát triển: 4%; (5) Lấy ý kiến người 

dân: 20%; (6) Các chỉ số khác (trên 10%). 

BӶng 2. ņ§nh gi§ ti°u ch² giaֻ các t  ֡ch cֵ, qu c֝ gia vԚ Smart City 

TT Các tiêu chí SCC ISO ITU-T BSI ESPRESSO CN 

1 Mô h³nh trҼn֫g thành  X X  X  

2 Xây d nֽg b  ֥tiêu chí riêng  X X X X  

3 Xây d nֽg b  ֥tiêu chí kԒt h p֯      X 

4 PhҼҺng ph§p Ľ§nh gi§  X X  X  
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5 Mô hình khung ICT  X X  X X 

6 
Mô hình tích h p֯ hoԊc tham chiԒu 

công ngh  ֓
X  X  X X 

7 

M¹ h³nh Ľ§nh gi§ tr°n g·c Ľ ֥

quӶn tr  ֗Ľ¹ th ֗bao g m֟ cӶ hӴ tӺng 

cҺ bӶn 

 X  X X  

8 Mô hình tài chính     X X 

9 Mô hình triԜn khai d  ֽán X  X X X  

10 Mô hình xây d nֽg chính sách  X     

Nguιn: Ph΄m ņϐc Long, b§o c§o kΥt quΆ nghi°n cϐu cΈp Bο [13]. 

 

3.  HI֒N TRӳNG Vê BêI H֘C CHO VI֒T NAM TRONG PHĆT TRIԛN ņÔ 

TH֖ THĎNG MINH BԓN VֺNG 

3.1. Hi֓n trӴng triԜn khai Ľ¹ th֗ th¹ng minh tӴi Vi֓t Nam 

Với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các đô thị nước ta vẫn đang tiếp tục gia 

tăng cả về số lượng và quy mô đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối 

năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, toàn quốc có 862 đô thị (năm 2015 là 787 đô thị). 

Khu vực đô thị đã thực sự trở thành động lực, đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của 

các vùng và cả nước, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước, chiếm tỷ trọng chi phối 

trong thu ngân sách, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp [11]. 

Phát triển đô thị ở Việt Nam nhìn chung là muộn và chậm hơn so với một số 

nước trong khu vực. Đô thị có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng và chênh 

lệch nhiều giữa các khu vực khác nhau về đặc điểm địa lý, cụ thể như khu vực đồng 

bằng, duyên hải phát triển nhanh hơn vùng núi, vùng cao. Thực trạng chung hiện nay 

là các đô thị đều bị quá tải, tăng sức ép ở tất cả các mặt hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 

xã hội. Phần lớn các đô thị đều có hệ thống thoát nước chung cho cả nước mặt và 

nước thải, thiếu hệ thống thu gom và các trạm xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ đất 

cây xanh, công viên rất thấp so với tiêu chuẩn quy định, chủ yếu tập trung ở các đô 

thị lớn. Dân số đô thị tăng nhanh, đặc biệt di cư từ nông thôn ra thành thị đang là sức 

ép lớn gây ra tình trạng quá tải trong sử dụng hạ tầng [13]. 

Sự tăng trưởng các ngành kinh tế ở khu vực đô thị như xây dựng, công nghiệp, 

giao thông vận tải, y tế, thương mại-dịch vụ cũng như quá trình sử dụng và tiêu thụ 

năng lượng đã và đang tạo ra nhiều sức ép đối với khu vực đô thị. Tỷ lệ tăng trưởng 

kinh tế khu vực đô thị gấp 1,5 - 2 lần trung bình cả nước, trong đó các ngành công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch ở các đô thị lớn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ 

cấu tổng sản phẩm trong nước. Việc xây mới, cải tạo, nâng cấp đô thị, giao thông 

phát triển nhanh song hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu; mật độ phương 

tiện giao thông cá nhân quá cao gây ra tình trạng ùn tắc giao thông; chất lượng 



 

29 

phương tiện kém, nhiều phương tiện cũ đã quá hạn sử dụng. Số lượng trung tâm 

thương mại, chợ dân sinh tại các đô thị ngày càng nhiều. Hoạt động du lịch vẫn duy 

trì tăng trưởng ổn định qua các năm, số lượng lớn du khách tập trung tại các khu vực 

có danh thắng, các đô thị ven biển... 

BΆng 3. S  ֝li u֓ th n֝g kê vԚ GDP c aֳ c§c Ľ¹ th ֗l n֧ 

T n֕h,thành 

ph  ֝

Di n֓ tích 

(km2) 

Dân s  ֝

(tri u֓ 

ngҼ֩i) 

Lao 

Ľ֥ng/Di n֓ 

tích 

(ngҼi֩/km2) 

GDP (giá 

hi n֓ hành, 

t  ׁĽ֟ng) 

GDP/ngҼi֩ 

(tri u֓ 

Ľ֟ng) 

ņӺu tҼ 

FDI (d  ֽ

§n), lȈy 

kԒ ĽԒn 

2019 

ņӺu tҼ 

FDI (tri u֓ 

USD), lȈy 

kԒ ĽԒn 

2019 

T n֡g thu 

Ngân sách 

(t  ׁĽ֟ng) 

Thu ngân 

sách/Di n֓ 

tích (T  ׁ

Ľ֟ng/km2) 

PCI (th  ֵ

hӴng) 

Hà N i֥ 3.358,6 8.093,9 2.410 621.611 76,8 5.790 34.343,7 249.127 74,2 9 

TP. HCM 2.061,4 9.038,6 4.385 737.550 81,6 9.202 47.379,1 409.923 198,9 14 

HӶi Phòng 1.561,8 2.033,3 1.302 136.638 67,2 779 18.748,6 90.000 57,6 7 

ņ¨ NԈng 1.284,9 1.141,1 888 83.529 73,2 775 5.534,9 28.170 21,9 5 

CӺn ThҺ 1.439,0 1.236,0 859 69.710 56,4 85 725,8 11.435 8,0 12 

ņ֟ ng Nai 5.863,6 3.113,7 531 220.450 70,8 1.662 31.233,1 55.000 9,4 20 

B³nh DҼҺng 2.694,6 2.456,3 912 218.119 88,8 3.778 34.341,6 43.080 16,0 4 

C n֥g 7 t n֕h, 

thành ph  ֝
18.263,9 27.112,9 1.612 2.087.607 73,6 22.071 172.307 886.735 33,8  

CӶ nҼ֧c 331.236 96.484,0 291 4.978.574 51,6   1.539.000,4 4,6  

So cӶ nҼ֧c 5,5% 28,1% 5,53% 42% 1,42   57,6% 7,34  

56 t n֕h còn 

lӴi 
312,972,1 69.371,1 94,47 2.890.967 41,3   652.265,6 2,08  

 

Nguιn: Ni°n gi§m thηng k° nŁm 2019  

 

Bảng 3 cho thấy, 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương và Đồng Nai, có tổng đóng góp GDP lên đến 42% 

và tổng đóng góp thu ngân sách lên đến 57,6% và gần một nửa kim ngạch xuất khẩu 

của cả nước. Nhóm 7 đô thị này tổng dự án đầu tư nước ngoài lên đến 22.071 dự án 

với kinh phí lũy kế đến 2019 đạt trên 172 tỷ USD. Do đó, có thể nói đây chính là 

nhóm đầu tàu kinh tế của Việt Nam, và mọi tác động kinh tế-xã hội cho nhóm các đô 

thị này, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ có ảnh hưởng tương đối mạnh đến bức tranh kinh tế-

xã hội chung của quốc gia. 

Đến năm 2025, diện tích đô thị chiếm khoảng 10% diện tích cả nước, tỷ lệ đô thị 

hóa khoảng 50% dân số, tạo ra khoảng 75% GDP. Do đó, quản lý đô thị phải khác 

với quản lý nông thôn, cần phải quản lý nhanh, kịp thời, với cường độ cao.  

Tại Việt Nam, hầu như chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn nào về mô hình triển 

khai các ĐTTM, hiện tại một số văn bản mới ở mức đề cập đến hoặc có ý liên quan 

đến việc này như: 

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ Chính trị đã chỉ 

rõ: “Sớm triển khai xây dựng một số khu hành chính-kinh tế đặc biệt; ưu tiên phát 

triển một số ĐTTM”; 
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- Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc “Phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 

định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”; 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến 2025; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc “Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020”, Thủ tướng Chính phủ 

đã chỉ đạo thực hiện “triển khai ĐTTM ít nhất tại 3 địa điểm theo tiêu chí do Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn”. 

Nói chung, phát triển “ĐTTM” ở nước ta đang ở trong các giai đoạn ban đầu. 

Một số đô thị ở Việt Nam cũng đã quan tâm bắt tay vào việc xây dựng và phê duyệt 

các đề án, quy hoạch phát triển ĐTTM, điển hình như TP. HCM, Đà Nẵng, Bình 

Dương, Hải Phòng... Trong quá trình đó, các công ty viễn thông, công nghệ thông tin 

đóng vai trò khá tích cực và quan trọng trong việc giới thiệu các giải pháp xây dựng 

ĐTTM cho chính quyền. Thời gian qua, nhiều tỉnh, đô thị đã tổ chức hội thảo và ký 

thoả thuận hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin 

trong và ngoài nước để xây dựng các dự án thí điểm về phát triển ĐTTM. Tuy nhiên, 

lựa chọn một chiến lược phát triển “đúng và trúng” để phát triển ĐTTM trên khắp cả 

nước có hiệu quả còn là việc cần làm rõ trong các giai đoạn sắp tới. 

TP. HCM là một trong những đô thị lớn nhất cả nước, đã có Quyết định số 4693 

ngày 8/9/2016 về thành lập Ban Điều hành thực hiện đề án “Xây dựng TP. Hồ Chí 

Minh trở thành ĐTTM” gồm 22 thành viên. Ngay sau khi có Quyết định 4693, Ban 

điều hành đề án đã họp bàn để triển khai nhiệm vụ quan trọng, thực tế của thành phố 

đang đòi hỏi phải ứng dụng các giải pháp của ĐTTM. Để xây dựng ĐTTM, UBND 

TP. HCM và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận 

hợp tác Tư vấn khung về CNTT&TT trong xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng 

TP. HCM trở thành ĐTTM giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thành 

phố cũng đang tìm kiếm các đối tác tư vấn công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft 

(Hoa Kỳ) để có các kế hoạch đầu tư phát triển thực tế trong tương lai.  

Tại Đà Nẵng, ngày 25/3/2014, Chủ tịch UBND đô thị Đà Nẵng đã ký Quyết định 

1797/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng giai 

đoạn 2014-2020” trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án xây dựng thành phố 

thông minh tại Đà Nẵng đã được phê duyệt trước đó. Chiến lược phát triển thành phố 

thông minh tại Đà Nẵng sẽ theo hướng xây dựng một chính quyền thông minh kết 
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nối được với những công dân thông minh, doanh nghiệp thông minh. Mới đây nhất, 

UBND TP. Đà Nẵng và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã ký kết Biên bản 

ghi nhớ về xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng. Đơn vị tư vấn nước ngoài 

được chọn là Tập đoàn IBM. 

Với vị thế đặc biệt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Phú Quốc là địa điểm 

rất thích hợp để trở thành thành phố thông minh. Ngày 29/9/2016, UBND Tỉnh Kiên 

Giang và VNPT đã tổ chức Hội nghị xây dựng và triển khai đề án thành phố thông 

minh Phú Quốc. Trong lộ trình xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thông minh, 

có 4 giai đoạn, cụ thể: Bước đầu triển khai hạ tầng mạng, công nghệ thông tin và 

triển khai các dịch vụ cơ bản. Sau đó, Phú Quốc sẽ tập trung xây dựng Trung tâm 

vận hành tập trung, triển khai thêm các dịch vụ thông minh và cuối cùng là xây dựng 

đô thị ngày càng thông minh theo xu hướng trên thế giới và Việt Nam. Trong năm 

2017, VNPT đã triển khai và khai trương các dịch vụ cơ bản nhất, phục vụ nhu cầu 

thiết yếu của Phú Quốc như xây dựng Chính quyền điện tử, hệ thống Smart Wi-Fi và 

xây dựng hệ thống giám sát môi trường. 

Với lợi thế là du lịch và nông nghiệp, ngày 7/10/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng và 

VNPT cũng đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng đô thị Đà Lạt trở thành 

thành phố thông minh.  

Bình Dương cũng đang có những bước đi đầu tiên để chuẩn bị cho lộ trình xây 

dựng ĐTTM. Tháng 9/2016, với sự phối hợp của Tập đoàn Braintport (Hà Lan) và 

Tổng Công ty Becamex IDC đã xây dựng Đề án “Xây dựng ĐTTM Bình Dương” 

dựa trên mô hình của đô thị Eindhoven và báo cáo với UBND tỉnh Bình Dương để 

tiến tới hoàn thiện và có các bước triển khai phát triển ĐTTM tiếp theo trên địa bàn 

tỉnh. 

Quảng Ninh và Bắc Ninh đã có các đề án tổng quan về phát triển ĐTTM dưới sự 

tư vấn của Viện Chiến lược Thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền 

thông) và ban hành triển khai trong năm 2017. 

Tại Thừa Thiên-Huế, cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đang 

phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) xây dựng dự án quy hoạch 

chung thành phố Huế thông minh (Huế U-City). 

Tại Hải Phòng, bên cạnh các nỗ lực của chính quyền về phát triển cơ sở hạ tầng 

thông tin viễn thông phục vụ phát triển ĐTTM, ngày 05/8/2016, Hải Phòng đã công 

bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng Cát Hải thành “Hòn đảo thông 

minh”. 

Tại Thanh Hóa, bên cạnh các hoạt động hội thảo chuyên ngành, ngày 21/9/2016, 

Dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình ĐTTM hướng đến xây dựng thành phố Thanh 

Hóa, thị xã Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các đô thị động lực trở thành ĐTTM đã 

được lập và báo cáo UBND tỉnh, trong đó thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông 

tin vào công tác quản lý đô thị, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân, 
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phát triển các thanh phố thuộc tỉnh Thanh Hóa theo định hướng thân thiện với môi 

trường, phát triển bền vững; góp phần làm tăng sức hấp dẫn của tỉnh để thu hút các 

nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Tại Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-

2025), Đảng bộ thành phố Hà Nội chỉ ra lộ trình rất rõ ràng: Đến năm 2025, phát 

triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện 

đại; đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”. Lộ 

trình xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 

(2018-2020), hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh, 

như nền tảng cơ sở hạ tầng, các cơ sở dữ liệu, chính quyền điện tử, các hệ thống 

thông minh trong những lĩnh vực thiết yếu: giáo dục, y tế, giao thông, du lịch, môi 

trường và an ninh trật tự. Giai đoạn 2 (2020-2025), sẽ hoàn thành cơ bản các hệ 

thống thông minh, thu hút người dân tham gia quản lý, hình thành nền kinh tế số. 

Giai đoạn 3 (sau năm 2025), sẽ phát triển thành phố thông minh ở mức độ cao, mang 

đặc trưng của nền kinh tế tri thức. Cụ thể, Tháng 10/2019, dự án ĐTTM do liên 

doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư 

phát triển với tổng mức đầu tư 4,138 tỷ USD trên diện tích 272 ha tại huyện Đông 

Anh đã được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án sẽ áp dụng 

nhiều công nghệ thông minh, với 6 yếu tố: năng lượng thông minh, giao thông thông 

minh, quản trị thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh và kinh tế thông 

minh. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ hình thành Trung tâm điều hành thông minh 

dựa trên các nền tảng công nghệ mới nhất. Trung tâm điều hành thông minh với 8 

chức năng, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất của đời sống đô thị hiện đại, cụ 

thể: Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng, chống tội phạm công cộng; 

Trung tâm Giám sát bảo mật và an toàn thông tin; Trung tâm Hỗ trợ cán bộ sử dụng 

công nghệ thông tin; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và truyền thông; Trung 

tâm Ấn định dữ liệu... Đây chính là “bộ não” của chính quyền thành phố, là công cụ 

để điều hành, giám sát các hoạt động kinh tế-xã hội. 

Ngoài ra, các tỉnh/thành phố khác đang tiến hành xây dựng ĐTTM ở nhiều phạm 

vi và quy mô khác nhau như Lào Cai, Tiền Giang, Đắk Lắk,... 

Ở tầm quốc gia, tháng 12/2016, trên cơ sở xem xét nội dung kiến nghị của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại báo cáo kèm theo văn bản 3963/BTTTT-

KHCN ngày 11/11/2016 về xây dựng ĐTTM bền vững trên thế giới và Việt Nam, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng 

CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP. Thủ tướng chỉ 

đạo Bộ TT&TT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên 

quan xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận ĐTTM và hướng dẫn các địa 

phương thực hiện, bảo đảm việc đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng 

cân đối vốn và điều kiện của từng địa phương, tránh đầu tư theo phong trào, lãng phí, 
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thất thoát. 

 

 

 

 

Hình 10. Tình hình triΩn khai Smart City t í Viέt Nam 

Nguιn: Tài liέu cύa Bο Thông tin TruyΧn thông 

 

3.2. B¨i h֙c kinh nghi֓m trong x©y dֽng ChiԒn lҼ֯c ph§t triԜn Ľ¹ th֗ th¹ng 

minh 

3.2.1. Mίt sΧ th§ch thοc ĽΧi vαi triΘn khai Ľ¹ thΠ th¹ng minh  

Các đô thị trên thế giới đều phải đối mặt với những thách thức dưới đây khi triển 

khai xây dựng ĐTTM: 

- QuyΔt t©m v¨ tͭm nh³n cνa l«nh Ľͧo: Việc xây dựng tầm nhìn cho ĐTTM cần 

phải có một đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn và quyết tâm cao, không những chỉ từ lãnh 
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đạo của chính quyền đô thị mà còn bao gồm cả lãnh đạo của các doanh nghiệp, tổ 

chức xã hội. Hiện nay, các quyết định đưa ra nhiều khi vẫn nhằm giải quyết tại chỗ 

từng tình huống cho ngắn hạn, từng giai đoạn hai năm, ba năm, năm năm... Riêng đối 

với xây dựng ĐTTM là cả một quá trình từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn. Việc 

xây dựng có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm và có thể hơn nếu như nhu cầu vẫn còn và 

khả năng của đô thị còn có thể đáp ứng. 

- C§c lǫnh vχc Ľ̯ιc ph§t triΘn mίt c§ch Ľίc lͻp v¨ thiΔu kΔt nΧi: Đây là thói 

quen phát triển của mô hình quản lý đô thị theo chiều dọc truyền thống: không có sự 

chia sẻ hạ tầng, dữ liệu và các công cụ, tài nguyên khác giữa các ngành. Các đô thị 

cần tránh duy trì tư duy phát triển này khi triển khai xây dựng ĐTTM. Tuy nhiên, 

điều này không có nghĩa là các đô thị phải triển khai hàng loạt các dự án song song 

để đảm bảo tính kết nối, mà thay vào đó, họ có thể bắt đầu với một hoặc một vài dự 

án nhỏ, với điều kiện chúng phù hợp với các nguyên tắc của một kế hoạch tổng thể. 

- Khó khŁn vΖ nguΩn lχc t¨i ch²nh: Các dự án triển khai về công nghệ nhằm 

chuyển dịch từ mô hình quản lý đô thị truyền thống sang quản lý thông minh đòi hỏi 

nguồn tài chính lớn và ổn định. Trong khi đó, các đô thị lại đang lâm vào bối cảnh 

ngân sách ngày càng hạn hẹp. Một số các đô thị giải quyết vấn đề này bằng cách thực 

hiện thuê giải pháp. Điều này giúp họ tránh phải đặt cược vào một khoản đầu tư ban 

đầu lớn khi mà vòng đời của các công nghệ ngày một ngắn, dễ dẫn đến sự lạc hậu 

nhanh chóng về công nghệ. 

- Ch̯a c· khung cho c§c dΠch vλ t²ch hιp: Thách thức này liên quan chủ yếu 

đến việc tương tác với người dân thông qua các dịch vụ công. ĐTTM cần phải hướng 

đến mục tiêu đặt người dân làm trọng tâm của các dịch vụ công, để từ đó cung cấp 

các dịch vụ tích hợp để tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Hệ thống một cửa điện tử 

và việc cung cấp các dữ liệu mở cần thiết cho người dân có thể giúp quyết định sự 

thành công của một ĐTTM. 

- Ch̯a khuyΔn kh²ch Ľ̯ιc sχ tham gia cνa ng̯γi d©n: ĐTTM bước đầu tuy 

giúp các nhà lãnh đạo quản lý hiệu quả sự phát triển của đô thị nhưng người dân vẫn 

là đối tượng cuối cùng hưởng lợi. Do đó, nếu người dân không ủng hộ và tích cực 

tham gia thì xây dựng ĐTTM chỉ đơn thuần là một dự án ở tầm vĩ mô phục vụ cho 

chính quyền. Sự tham gia của người dân không chỉ là sự đồng thuận về các chủ 

trương chính sách nhằm xây dựng ĐTTM, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong 

việc duy trì sự thành công của ĐTTM. Người dân không chỉ cần được cung cấp các 

thông tin phù hợp, mà còn phải được tham gia đóng góp ý kiến và trong nhiều trường 

hợp giúp định hình các chính sách của chính quyền thông qua nhiều kênh tương tác 

khác nhau. 

- NguΩn nh©n lχc CNTT&TT c¸n hͧn chΔ: CNTT&TT tuy không phải là giải 

pháp có thể giải quyết mọi vấn đề nhưng là nền tảng của việc xây dựng ĐTTM. Do 

đó, các đô thị phải đảm bảo lực lượng công chức đáp ứng các kỹ năng để sử dụng các 
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ứng dụng CNTT&TT trong công việc. Trong công tác quản lý và vận hành, nếu đô 

thị không có sẵn nguồn nhân lực để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và vận hành 

các hệ thống hạ tầng, giải pháp CNTT&TT, họ có thể chọn để thuê trọn gói các hạ 

tầng và giải pháp trên. 

3.2.2. B¨i hΣc kinh nghiΜm 

Mỗi đô thị có chiến lược riêng phụ thuộc vào bối cảnh phát triển. Các nước đã 

phát triển xây dựng ĐTTM trong giai đoạn hậu đô thị hóa. New York, Barcelona, 

London, Amsterdam, Munich, Tokyo... cần thông minh để đối mặt thách thức dân số 

già, biến đổi khí hậu, an ninh và duy trì vị thế cạnh tranh. Mỗi đô thị lại có ưu tiên 

riêng đáp ứng khả năng cạnh tranh trên thế mạnh của mình. Một số quốc gia có đủ 

nguồn lực và điều kiện phát triển thí điểm các đô thị mới có tính biểu tượng như 

Songdo (Hàn Quốc) hay Singapore. Các nền kinh tế mới nổi có tiềm lực đầu tư quy 

mô lớn như Trung Quốc có hàng trăm dự án thử nghiệm tại nhiều đô thị, Ấn Độ xây 

dựng dự án ở 100 đô thị. Các quốc gia khác cũng thí điểm xây dựng mới như 

Malaysia có Putrajaya và Tiểu vương quốc Arập thống nhất là Dubai. Tuy nhiên, 

dường như các dự án xây mới có quy mô dùng làm “biểu tượng” có chi phí đầu tư 

lớn và phù hợp với nhóm cư dân “ưu tú” có khả năng chi trả cao. Việc nhân rộng phụ 

thuộc vào tiềm lực kinh tế của mỗi quốc gia. Ngoài ra, không chỉ khác nhau về mục 

tiêu hướng tới, mà còn có sự khác biệt lớn về lộ trình và cách thức tiến hành của từng 

đô thị, cụ thể như sau: 

- Một vài đô thị đã cố gắng triển khai một hoặc nhiều ứng dụng độc lập, đảm bảo 

rằng các ứng dụng này hoạt động bình thường và sau đó triển khai nhân rộng hoặc 

kết hợp với nhau; 

- Một số đô thị khác cố gắng xây dựng được cơ sở hạ tầng mạng và một nền tảng 

chung cho các ứng dụng khác nhau ở xuất phát điểm. Sau đó mới triển khai các ứng 

dụng sao cho có thể thêm vào hoặc tích hợp các ứng dụng hiện có với ứng dụng mới. 

Do ngân sách hạn hẹp mà nhiều ứng dụng và dịch vụ ĐTTM không được triển 

khai, vận hành, khai thác một cách đầy đủ. Nhiều ứng dụng mới chỉ là thí điểm. 

Thuật ngữ “thí điểm” thực sự được áp dụng bao gồm nhiều khâu thực hiện khác 

nhau, từ triển khai ở quy mô nhỏ thông qua nghiên cứu sáng tạo và phát triển trong 

môi trường hẹp để thử nghiệm toàn diện về tính khả thi trước khi triển khai đầy đủ 

trên diện rộng. 

Trong một số trường hợp, có thể thấy rằng lợi ích thu được từ việc triển khai các 

ứng dụng thông minh lại không đạt được hiệu quả đầu tư. Ví dụ như một chương 

trình đỗ xe thông minh có thể làm giảm lượng tắc nghẽn giao thông ở trung tâm đô 

thị nhưng dẫn đến sự sụt giảm doanh thu từ các lệ phí và tiền phạt như trường hợp 

của San Francisco, nơi việc triển khai bãi đậu xe thông minh đã thành công trong 

việc “giảm thời gian đi lại” bỏ ra để tìm chỗ đậu xe nhưng việc này lại không hề phải 
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trả phí. Đô thị Birmingham ở Anh cũng nhận ra rằng việc thử nghiệm đỗ xe thông 

minh không đem lại hiệu quả kinh doanh để triển khai. Nói cách khác, đối với một số 

ứng dụng ở ĐTTM, lợi ích có thể được định lượng nhưng chỉ có ý nghĩa nếu chúng 

là một phần của tầm nhìn tổng thể cho phát triển đô thị. 

Trong một số trường hợp khác, hiệu quả đầu tư có thể thấy rõ song chính quyền 

đô thị không có ngân sách dài hạn để có thể đầu tư. Trong trường hợp này việc hợp 

tác công tư (PPP) và ngân sách trung ương có thể đóng vai trò quan trọng. Chương 

trình ĐTTM của Chính phủ Ấn Độ, các chương trình ĐTTM của EU, như Sáng kiến 

Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu và Sáng kiến ĐTTM và Cộng đồng (EIP-

ĐTTMC), Sáng kiến ĐTTM của Chính phủ Hoa Kỳ và Kế hoạch Đô thị hóa Mới của 

Chính phủ Trung Quốc (2014-2020) là tất cả các minh hoạ về điều này. 

Điều này cho thấy rằng có ít nhất ba chiến lược/lộ trình hướng tới một ĐTTM 

bền vững: 

- Chiến lược/Lộ trình “mỏ neo”, đô thị trước tiên chọn triển khai một ứng dụng 

duy nhất để giải quyết một vấn đề cấp bách như tắc nghẽn giao thông, sau đó, dần 

mở rộng các ứng dụng khác theo thời gian; 

- Chiến lược/Lộ trình “nền tảng”, trong đó, đô thị tập trung vào việc triển khai cơ 

sở hạ tầng trước tiên để hỗ trợ rộng rãi các ứng dụng và dịch vụ thông minh trong 

nhiều lĩnh vực; 

- Chiến lược/Lộ trình “đô thị beta”, trong đó, đô thị thực hiện thử nghiệm nhiều 

ứng dụng cùng lúc để kiểm thử mức độ hiệu quả trước khi đưa ra quyết định triển 

khai dài hạn. Các “đô thị beta” chấp nhận rằng các mô hình công nghệ và mô hình 

kinh doanh hiện tại chỉ có thể tạm thời và ưu tiên với các lợi ích hữu hình ngắn hạn 

hoặc trung hạn. 

3.2.3. M¹ h³nh ph½ hιp triΘn khai ņTTM  

a.  Nguy°n tͽc ĽΠnh h̯αng 

Việc xây dựng ĐTTM cần phải có sự phối hợp tương tác trong một quãng thời 

gian dài giữa rất nhiều các bên liên quan, từ người dân, doanh nghiệp, cộng đồng cho 

đến các tổ chức và chính quyền. Do đó, để đảm bảo cho việc xây dựng thành công 

của ĐTTM, từ một số nghiên cứu, tiêu chuẩn trên thế giới, có thể đề xuất 4 nguyên 

tắc định hướng triển khai ĐTTM như sau: 

Mίt l¨, tͭm nh³n ch²nh x§c, xuy°n suΧt v¨ Ľ̯ιc sχ ĽΩng thuͻn cao: 

- Tầm nhìn phải đạt độ chính xác cao, bao hàm được khả năng dự báo phát 

triển của ĐTTM. Tầm nhìn cho từng lĩnh vực phải gắn kết với tầm nhìn chung 

của đô thị, được sự đồng thuận cao của người dân; 

- Lãnh đạo các cấp cần phải cam kết với tầm nhìn tổng quát của đô thị thông 

qua những hoạt động, chỉ đạo, định hướng cụ thể và xuyên suốt. Tận dụng được 

tầm ảnh hưởng của nhiều đơn vị, tổ chức, hiệp hội, cộng đồng... 
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Hai là, lu¹n lͽng nghe, nͽm bͽt v¨ phλc vλ kΠp thγi c§c nguyΜn vΣng v¨ nhu 

cuͭ cνa ng̯γi d©n: 

- Đô thị luôn luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các nguyện vọng 

và nhu cầu của người dân, đảm bảo cung cấp các tiện ích, cung cấp các dữ liệu hỗ 

trợ người dân ra quyết định; 

- Sự đổi mới được xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Người dân được tích cực tham gia trong quá trình giám sát quản lý đô thị. 

Ba là, công nghΜ l¨ c¹ng cλ hέ trι ph§t triΘn: 

- Tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển không gian mạng, số hóa, kết nối 

và tích hợp các hệ thống, quy trình, dịch vụ phục vụ công tác dự báo và điều 

hành một cách tổng thể; 

- Phải đảm bảo 4 chủ thể (chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mọi 

tầng lớp nhân dân) đều được hưởng lợi từ việc ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu 

quá trình ra quyết định. 

BΧn l¨, huy Ľίng mΣi nguΩn lχc: 

- Chia sẻ và tái sử dụng các nguồn lực: 

(1) Tuân thủ các tiêu chuẩn mở và kiến trúc hướng dịch vụ để đảm bảo tính 

đồng vận hành, tránh đầu tư trùng lắp; 

(2) Tất cả các dự án mới phải nghiên cứu khả năng chia sẻ và mở rộng nền 

tảng hạ tầng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng hiện hữu. 

- Luôn tạo cơ hội để khuyến khích hợp tác sáng tạo. Khuyến khích tinh thần 

sáng tạo thông qua giáo dục và hình thành một nếp văn hóa xã hội sẵn sàng tiếp 

nhận đổi mới. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để 

triển khai các mô hình cộng tác, kinh doanh mới và có các chính sách hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp; 

- Cung cấp dữ liệu mở của đô thị để khuyến khích sáng tạo và tạo ra giá trị 

mới; và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp các dữ liệu mở cho cộng đồng. 

Ban hành các tiêu chuẩn, định dạng, cung cấp các công cụ, cơ chế khuyến khích 

và mô hình kinh doanh hợp pháp phục vụ cho sự phát triển của thị trường ứng 

dụng, tiện ích dựa trên dữ liệu mở; 

- Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng cao: 

(1) Tuân thủ phương châm tư duy tổng thể, triển khai linh hoạt; 

(2) Triển khai theo từng giai đoạn để đảm bảo người dân, doanh nghiệp và 

chính quyền có thời gian thích ứng với thay đổi. 

b. Tͭm nh³n ch²nh x§c, xuy°n suΧt v¨ Ľ̯ιc sχ ĽΩng thuͻn cao. 

- Tầm nhìn phải đạt độ chính xác cao, bao hàm được khả năng dự báo phát triển 

của ĐTTM. Tầm nhìn cho từng lĩnh vực phải gắn kết với tầm nhìn chung của đô thị, 

được sự đồng thuận cao của người dân; 

- Lãnh đạo các cấp cần phải cam kết với tầm nhìn tổng quát của Đô thị thông 

qua những hoạt động, chỉ đạo, định hướng cụ thể và xuyên suốt. Tận dụng được tầm 
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ảnh hưởng của nhiều đơn vị, tổ chức, hiệp hội, cộng đồng... 

c. Lͽng nghe, nͽm bͽt v¨ phλc vλ kΠp thγi c§c nguyΜn vΣng v¨ nhu cͭu cνa 

ng̯γi d©n. 

- Chính quyền đô thị luôn luôn lắng nghe, nắm bắt và phục vụ kịp thời các 

nguyện vọng và nhu cầu của người dân, đảm bảo cung cấp các tiện ích, cung cấp các 

dữ liệu hỗ trợ người dân ra quyết định; 

- Sự đổi mới được xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Người 

dân được tích cực tham gia trong quá trình giám sát quản lý đô thị. 

d. C¹ng nghΜ l¨ c¹ng cλ hέ trι ph§t triΘn 

- Tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển không gian mạng, số hóa, kết nối và 

tích hợp các hệ thống, quy trình, dịch vụ phục vụ công tác dự báo và điều hành một 

cách tổng thể; 

- Phải đảm bảo 4 chủ thể (chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mọi 

tầng lớp nhân dân) đều được hưởng lợi từ việc ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu quá 

trình ra quyết định. 

e. Huy Ľίng mΣi nguΩn lχc. 

- Chia sẻ và tái sử dụng các nguồn lực: 

(1) Tuân thủ các tiêu chuẩn mở và kiến trúc hướng dịch vụ để đảm bảo tính đồng 

vận hành, tránh đầu tư trùng lắp; 

(2) Tất cả các dự án mới phải nghiên cứu khả năng chia sẻ và mở rộng nền tảng 

hạ tầng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng hiện hữu. 

- Luôn tạo cơ hội để khuyến khích hợp tác sáng tạo. Khuyến khích tinh thần 

sáng tạo thông qua giáo dục và hình thành một nếp văn hóa xã hội sẵn sàng tiếp nhận 

đổi mới. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để triển khai 

các mô hình cộng tác, kinh doanh mới và có các chính sách hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp; 

- Cung cấp dữ liệu mở của đô thị để khuyến khích sáng tạo và tạo ra giá trị mới; 

và khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp các dữ liệu mở cho cộng đồng. Ban 

hành các tiêu chuẩn, định dạng, cung cấp các công cụ, cơ chế khuyến khích và mô 

hình kinh doanh hợp pháp phục vụ cho sự phát triển của thị trường ứng dụng, tiện ích 

dựa trên dữ liệu mở; 

- Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng cao: 

(1) Tuân thủ phương châm tư duy tổng thể, triển khai linh hoạt; 

(2) Triển khai theo từng giai đoạn để đảm bảo người dân, doanh nghiệp và chính 

quyền có thời gian thích ứng với thay đổi. 

f. Ph̯̭ng ph§p tiΔp cͻn. 

Xây dựng ĐTTM là một quá trình dài hạn dựa trên sự phát triển của công nghệ. 

Tốc độ phát triển của công nghệ càng nhanh thì vòng đời của các sản phẩm và dịch 

vụ ứng dụng công nghệ càng ngắn. Với sự ra đời và bùng nổ của hàng loạt các công 
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nghệ mới theo cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các đô thị khi triển khai xây 

dựng ĐTTM thuần túy dựa trên một phương pháp tiếp cận truyền thống sẽ dễ rơi vào 

tình trạng lạc hậu về công nghệ do phải mất nhiều thời gian để xây dựng một kế 

hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho cả một lộ trình phát triển. Thêm vào đó, việc 

triển khai xây dựng ĐTTM thường tập trung vào một hoặc vài lĩnh vực quan trọng 

trước tiên. Do đó, việc lựa chọn một phương pháp tiếp cận phù hợp sẽ cho phép đô 

thị có thể triển khai xây dựng ĐTTM mà không phải chờ đợi đến khi hoàn chỉnh 

được một kế hoạch triển khai chi tiết. 

Theo cách tiếp cận về quản lý danh mục dự án của Viện quản trị dự án (Project 

Management Institute - PMI). Mô hình tại Hình11 cho phép một cách tiếp cận linh 

hoạt hơn phương pháp truyền thống: Các dự án chung, liên quan đến nhiều lĩnh vực 

cần được triển khai cấp đô thị và đã có hoặc có thể xây dựng dự toán sẽ trực thuộc 

danh mục chung. Đây là các dự án có thể triển khai ngay. Ngoài ra, mỗi lĩnh vực sẽ 

có những dự án chuyên ngành được tập hợp lại theo từng chương trình thuộc danh 

mục chính hoặc dưới một danh mục con. Điều này nghĩa là với một lộ trình triển 

khai dùng để làm định hướng tham chiếu và không phải đợi đến khi xác định được 

toàn bộ quy mô và tổng chi phí của Đề án, đô thị đã có thể triển khai các dự án chung 

và những dự án nhỏ nhưng có thể đem lại tác động lập tức (sau đó liên tục nâng cấp 

cải thiện). Tùy theo mức độ ưu tiên mà đô thị có thể phát triển dần đến các chương 

trình của từng lĩnh vực. Việc xác định quy mô của các chương trình này do đó có thể 

mang tính linh hoạt hơn về thời gian, miễn là đảm bảo các nguyên tắc định hướng. 

 

 

Hình 11. Mô hình quΆn trα tiêu chuΎn cύa Viέn quΆn trα dϘ án PMI 

Nguιn: Tài liέu cύa Bο Thông tin TruyΧn thông 

 

Phương pháp tiếp cận này cũng chia sẻ các điểm chung với khuyến nghị của Hội 

đồng về các ĐTTM (SCC) về phương thức tổ chức xây dựng ĐTTM, trong đó, các 

mục tiêu của từng lĩnh vực do chính quyền xây dựng sẽ đóng vai trò là yếu tố định 

hình (top-down approach) để giúp người dân thể hiện được trọn vẹn các nhu cầu của 

mình (bottom-up approach) trong suốt lộ trình xây dựng ĐTTM cho các Đô thị. Một 

số các đô thị như London (Anh), Nam Kinh (Trung Quốc) cũng đã lựa chọn các thức 

triển khai linh hoạt này. 
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Như vậy, việc triển khai xây dựng ĐTTM sẽ được thực hiện qua các bước tổng 

quát như sau: 

BΆng 4. C§c bҼc֧ triԜn khai xây d nֽg ņTTM 

TT N i֥ dung Mô tӶ 

1 
ņ§nh gi§ hin֓ 

trӴng 
¶ Th cֽ hi n֓ khӶo s§t ĽԜ Ľ§nh gi§ hin֓ trӴng, thách th cֵ, khó khŁn v¨ 

nhu cӺu c aֳ Ľô th ,֗ ngҼi֩ dân và doanh nghi p֓. 

2 ThiԒt lԀp tӺm nhìn 

¶ Xây d nֽg tӺm nhìn t n֡g thԜ và c  ֱthԜ hóa tӺm nhìn vԚ ņTTM c aֳ Ľ¹ 

th  ֗theo t nַg lǫnh vcֽ; 

¶ ņӶm bӶo tӺm nh³n ĽҼc֯ Ľ֟ng thuԀn gi aֻ chính quyԚn, ngҼi֩ dân và 

doanh nghi p֓. 

3 

Xác Ľ֗nh các m cֱ 

tiêu t n֡g thԜ; 

nguyên tԂc Ľ֗nh 

hҼ֧ng t n֡g thԜ; 

các m cֱ tiêu c  ֱ

thԜ và các tiêu chí 

Ľo lҼn֩g cho t nַg 

lǫnh vcֽ 

¶ X§c Ľn֗h các m cֱ tiêu t n֡g thԜ, và các nguyên tԂc Ľ֗nh hҼn֧g ĽԜ 

ĽӶm bӶo các hoӴt Ľn֥g, giӶi pháp, d  ֽán xây d nֽg ņTTM luôn 

hҼ֧ng ĽԒn tӺm nhìn và m cֱ tiêu t n֡g qu§t Ľ« ĽԚ ra; 

¶ X§c Ľn֗h các m cֱ tiêu c  ֱthԜ c aֳ t nַg lǫnh vcֽ và vai trò c aֳ ICT 

trong vi c֓ hi n֓ th cֽ hóa các m cֱ tiêu. ThiԒt lԀp các c t֥ m c֝ theo 

t nַg giai ĽoӴn v¨ c§c ti°u ch² Ľ§nh gi§ cho tnַg lǫnh vcֽ. 

4 Xây d nֽg l  ֥trình 

¶ Xây d nֽg l  ֥trình tham chiԒu t n֡g thԜ hҼ֧ng ĽԒn ņTTM trong Ľ· 

bao g m֟ các d  ֽán tԀp trung cӸp Ľ¹ th ֗(c· li°n quan ĽԒn nhiԚu lǫnh 

v cֽ), các d  ֽán tr n֙g t©m v¨ c§c lǫnh vcֽ nóng, các d  ֽán có thԜ 

triԜn khai nhanh v¨ Ľem lӴi hi u֓ quӶ ngay. 

5 TriԜn khai linh hoӴt 

¶ һu ti°n thcֽ hi n֓ các d  ֽán có thԜ triԜn khai nhanh v¨ Ľem lӴi hi u֓ 

quӶ ngay, các d  ֽán tr n֙g t©m v¨ c§c lǫnh vcֽ n·ng. Sau Ľ·, c§c 

chҼҺng tr³nh, d ֽán còn lӴi sԐ ĽҼ֯c x§c Ľn֗h quy mô, ch  ֕ti°u Ľ§nh 

giá trong t nַg giai ĽoӴn th cֽ hi n֓ ĽӶm bӶo tuân th  ֳcác nguyên tԂc 

Ľ֗nh hҼn֧g. 

¶ Bên cӴnh Ľ·, tҼҺng nֵg v i֧ t nַg giai ĽoӴn, ņ¹ th ֗sԐ nghiên c uֵ 

triԜn khai các giӶi pháp b  ֡tr  ֯vԚ t  ֡ch cֵ, cҺ chԒ chính sách, tài 

chính, truyԚn th¹ng... ĽԜ h  ֣tr  ֯cho vi c֓ th cֽ hi n֓ các giӶi pháp ICT. 

6 
ņo lҼn֩g, Ľ§nh 

giá và cӶi thi n֓ 

¶ NgҼ֩i dân tham gia xuyên su t֝ trong quá trình triԜn khai c§c chҼҺng 

trình/d  ֽán sԐ giúp vi c֓ Ľo lҼn֩g, Ľ§nh gi§ v¨ x§c Ľn֗h m cֵ Ľ֥ Ľ§p 

nֵg nhu cӺu c aֳ ngҼi֩ d©n ĽԜ liên t cֱ cӶi thi n֓ các n i֥ dung giӶi 

pháp. 

¶ Rà soát cԀp nhԀt hԄng nŁm ĽԜ ĽiԚu ch n֕h các n i֥ dung không còn 

phù h p֯ và s  ֹd nֱg nhiԚu hình th cֵ Ľ§nh gi§ t ַn i֥ b ,֥ t  ַngҼ֩i 

dân hoԊc có thԜ thuê ĽҺn v ֗Ľ§nh gi§ Ľc֥ lԀp. 

Nguιn: Ph΄m ņϐc Long, b§o c§o kΥt quΆ nghi°n cϐu cΈp Bο [13]. 

 

g. Khung CNTT&TT cho ņTTM 

Trên cơ sở các phân tích các nhu cầu của một số mô hình triển khai trên thế giới, 

có thể thấy trước tiên đô thị cần phải xây dựng một khung CNTT&TT cho ĐTTM 

với kiến trúc theo định hướng mở làm nền tảng chung để phát triển các giải pháp cho 

ĐTTM, giúp đảm bảo tính kết nối chặt chẽ, khả năng mở rộng linh hoạt và sự tương 

thích cao, tận dụng được tối đa nguồn lực và tiết kiệm chi phí. 

Cũng như các khung kiến trúc cấp toàn cầu, hoặc khung kiến trúc quốc gia, khung 

kiến trúc CNTT&TT của ĐTTM chỉ quan tâm về việc đảm bảo sự liên thông, chia sẻ dữ 

liệu giữa các đơn vị với nhau mà sẽ không can thiệp chi tiết vào lựa chọn công nghệ cụ thể 

và thiết kế triển khai chi tiết của từng đơn vị (ví dụ như ngành tài nguyên môi trường có 
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thể thiết lập các yêu cầu chi tiết theo tiêu chuẩn mở của mô hình đồng vận hành của OGC 

(OGC Interopearbility) và theo chỉ dẫn của tổ chức cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian toàn 

cầu (Global Spatial Data Infrastructure - GSDI)). Các đơn vị trong đô thị căn cứ vào 

khung kiến trúc CNTT&TT này để xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin chi tiết cho 

riêng mình, nhưng phải hướng đến tận dụng tối đa các cấu phần hạ tầng chung của đô thị 

để triển khai các nhóm giải pháp công nghệ cụ thể theo chuyên ngành. 

 

Hình 12. KiΥn trúc CNTT&TT chung cho ņTTM 

Nguιn: Ph ḿ ņϐc Long, báo cáo kΥt quΆ nghiên cϐu cΈp Bο [13]. 

Như vậy, các nhà cung cấp giải pháp khi muốn tham gia cung cấp giải pháp cho 

ĐTTM cần phải đáp ứng các yêu cầu về đồng vận hành và tuân thủ các chuẩn mở của thế 

giới theo từng chuyên ngành, và cần công bố, trao đổi thảo luận với đơn vị thường trực về 

công nghệ của đô thị cũng như với các đơn vị chủ quản của lĩnh vực để đảm bảo phù hợp 

nhất với khung kiến trúc công nghệ của đơn vị và của đô thị. 

ĐTTM là lấy con người làm trọng tâm để thực hiện đổi mới thông qua các giải pháp 

công nghệ tiên tiến, tận dụng sức mạnh của các xu hướng công nghệ hiện đại (tiêu biểu 

như mạng xã hội, thiết bị di động, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và công nghệ 

IoT) để tối ưu hiệu quả hoạt động và giảm chi phí vận hành, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người dân. 

- X« hίi kΔt nΧi: Thông qua các kênh kết nối xã hội, đô thị có thể tương tác với người 

dân và doanh nghiệp để thấu hiểu nhu cầu của họ, cho phép người dân tham gia tích cực 

vào quá trình xây dựng đô thị và từ đó có các giải pháp phù hợp. 

- ThiΔt bΠ di Ľίng: Thông qua các cảm biến, điện thoại thông minh, máy tính bảng, 

người dân và doanh nghiệp có thể tương tác và kết nối lẫn nhau và với chính quyền tại bất 

kỳ đâu và vào bất cứ lúc nào. Công nghệ di động cho phép mỗi người dân đóng vai trò 

làm một “cảm biến xã hội” để đóng góp thông tin xây dựng đô thị. 

- Ph©n t²ch tr°n nΖn dυ liΜu lαn: Giúp lãnh đạo đô thị nắm bắt tình hình và các thông 

tin dự báo để phát triển đô thị qua nhiều luồng dữ liệu (như camera, cảm biến, mạng xã 

hội hay các kênh truyền thông công cộng khác), phục vụ cho việc ra quyết định một cách 

khoa học. 

- ņiΜn to§n Ľ§m m©y - Tính dễ mở rộng và hiệu quả về mặt chi phí của điện toán đám 

mây cho phép các đô thị tối ưu hiệu quả tài chính mà không cần cắt giảm các dịch vụ tất 

yếu cho người dân. 
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- C¹ng nghΜ IoT đang phát triển bùng nổ trong các năm gần đây, cho phép các hệ 

thống thiết bị có thể kết nối, chia sẻ thông tin lẫn nhau và với con người, hình thành những 

giải pháp dịch vụ thông minh phục vụ trong sản xuất và trong đời sống. 

- Xu h̯αng cνa hͧ tͭng CNTT&TT là hướng đến sự kết nối, chia sẻ, dùng chung, tận 

dụng các năng lực hiện hữu để phát triển. Bên cạnh đó là xu hướng sử dụng các tiêu chuẩn 

mở như kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), sử dụng dữ liệu mở để khuyến khích hợp tác 

sáng tạo, tham gia cung cấp tiện ích ứng dụng cho ĐTTM. 

Ngoài ra, Hội đồng về các ĐTTM (SCC) đưa ra 7 thành phần CNTT&TT (tạo khả 

năng) và 17 mục tiêu tổng quát mà một ĐTTM cần phát triển, sử dụng CNTT&TT để 

tăng cường sự đáng sống, sự đáng làm việc và sự phát triển bền vững. Cụ thể 7 thành phần 

CNTT&TT và 17 mục tiêu được mô tả như sau: 

- Thu thͻp th¹ng tin v¨ ĽiΖu khiΘn (Instrumentation & Control) với mục tiêu triển 

khai hệ thống thu thập thông tin và điều khiển một cách tối ưu; 

- Sχ kΔt nΧi (Connectivity) với mục tiêu kết nối các thiết bị với truyền thông đa dịch 

vụ và phạm vi trên toàn đô thị; 

- Khͩ nŁng t̯̭ng t§c (Interoperability): Đảm bảo các công nghệ đô thị phát triển có 

thể tương thích và tích hợp với nhau trong đó 3 mục tiêu được đưa ra là tuân thủ theo các 

tiêu chuẩn mở; sử dụng các kiến trúc mở và các giao diện cặp lỏng lẻo (loosely-coupled 

interface) để thuận tiện cho việc chia sẻ dữ liệu và tái sử dụng code; ưu tiên sử dụng các 

hạng mục đầu tư mang tính kế thừa; 

- An toàn bͩo mͻt th¹ng tin v¨ bͩo vΜ sχ ri°ng t̯ (Security and Privacy) với 2 mục 

tiêu là công bố các quy tắc riêng tư, xây dựng khung an ninh thông tin và triển khai an 

ninh không gian mạng; 

- Sχ quͩn lĨ dυ liΜu với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu toàn đô thị và các 

chính sách chia sẻ, minh bạch; 

- Tài nguyên tính toán với 4 mục tiêu bao gồm xem xét xây dựng một nền tảng điện 

toán đám mây; sử dụng nền tảng sáng tạo mở; có thể truy cập tới một hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) trung tâm; có sự quản lý các thiết bị một cách toàn diện; 

- Sχ ph©n t²ch với 4 mục tiêu bao gồm có được cảnh báo tình trạng đầy đủ; tối ưu 

quản lý vận hành; tối ưu tài nguyên, thực hiện phân tích dự báo tương lai. 

Trên cơ sở đó việc xây dựng khung CNTT&TT cho ĐTTM của các đô thị cần đảm 

bảo các yếu tố cơ bản như sau: 

- Tăng cường sự kết nối tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền; 

- Tăng cường sự kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu; 

- Đảm bảo kiến trúc công nghệ mở; 

- Xây dựng nền tảng điện toán-đám mây cung cấp tài nguyên tính toán; 

- Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu lớn phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết 

định; 

- Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin; 

- Phát triển các hệ thống IoT; 

- Chú trọng phát triển các ứng dụng, kết nối tới các thiết bị thông minh (di động, cảm 

biến, máy tính bảng...). 
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KԑT LUӿN 

Với phương châm: “CNTT là động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa-hiện đại hóa, 

đưa đô thị hướng tới phát triển bền vững”, Chính phủ luôn có những chủ trương, chính sách 

và giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích phát triển, ứng dụng CNTT&TT, hướng đến mục 

tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế tri thức. Tổng luận đã 

giới thiệu một số khái niệm cũng như lịch sử phát triển của ĐTTM, các ứng dụng và kinh 

nghiệm xây dựng ĐTTM bền vững trên thế giới. Để làm rõ mô hình triển khai ĐTTM trên 

thế giới, 06 mô hình triển khai của các tổ chức/quốc gia có ảnh hưởng đã được đề cập gồm 

SCC, ISO, ITU, BSI, ESPRESSO, Trung Quốc. Từ kinh nghiệm trên thế giới, tác giả đã đưa 

ra bức tranh tổng thể về hiện trạng triển khai ĐTTM tại Việt Nam hiện nay và khuyến nghị 

mô hình có thể áp dụng phù hợp với thực tiễn đất nước. 

Chiến lược Phát triển ĐTTM bền vững ở Việt Nam được hình thành nhằm đề xuất giải 

pháp để giải quyết những vấn nạn mang tính chất toàn cầu, trước mắt là trong các lĩnh vực: 

giao thông, cấp nước, thoát nước, năng lượng... Khi xây dựng thành công mô hình ĐTTM, 

chúng ta sẽ có khả năng ứng phó tốt hơn các vấn nạn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi 

trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, thiếu năng lượng... Chất lượng cuộc sống người dân 

đô thị sẽ được nâng cao rõ rệt, từ đó ứng xử xã hội cũng sẽ trở nên nhân văn hơn, góp phần 

đưa các đô thị của Việt Nam có ảnh hưởng ở mức khu vực và quốc tế. 

Việc xây dựng ĐTTM ở một số địa phương tại Việt Nam đang gặp phải không ít thách 

thức như: (1) hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị phân tán ở nhiều ngành, thiếu tính nhất quán dân 

đến việc dự báo, định hướng và điều hành gặp khó khăn; (2) chưa hình thành hệ thống cơ sở 

pháp lý, quy phạm pháp luật và hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, trong khi 

phát triển ĐTTM có tính chất liên ngành, liên quan tới nhiều lĩnh vực; (3) chưa có chính 

sách thu hút các công ty CNTT về kinh doanh và đầu tư vào xây dựng ĐTTM, chưa có kế 

hoạch cụ thể phối hợp với công ty CNTT xây dựng khung kiến trúc đế thống nhất, đồng bộ 

hóa hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng ĐTTM. Hơn nữa, phát triển ĐTTM yêu cầu phải có 

nguổn lực đầu tư lớn, trong khi nguổn ngân sách còn hạn hẹp và phải chia sẻ cho nhiều lĩnh 

vực phát triển kinh tế-xã hội khác nhau. Bên cạnh đó, năng lực của bộ máy nhà nước hiện 

nay còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu quản trị của đất nước ưong thời đại công nghệ số... 

Mặc dù vậy, từ sáng kiến xây dựng ĐTTM và các mô hình trên thế giới, việc triển khai 

Chiến lược này, bước đầu thực hiện các dự án trong lĩnh vực quản lý cụ thể là: giao thông, 

cấp và thoát nước và năng lượng, sẽ làm tiền đề để tiếp tục hiện đại hóa đô thị trong nhiều 

lĩnh vực quản lý khác, hướng đến một ĐTTM hoàn chỉnh cho các địa phương tại Việt Nam. 
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